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DANH MỤC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Các thông số môi trường 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hoá (5 ngày) 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

DO  Hàm lượng oxy hòa tan 

TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 

TSP Tổng hàm lượng bụi lơ lửng 

Các tiêu chuẩn so sánh 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

Các cơ quan, tổ chức 

Bộ TN&MT  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

HACEM Trung tâm Quan trắc môi trường 

WHO  Tổ chức Y tế thế giới 

UBND Ủy ban nhân dân 

Các ký hiệu viết tắt khác 

QĐ Quyết định 

GHCP Giới hạn cho phép 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

CTR Chất thải rắn 

CTNH Chất thải nguy hại 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thanh Hà; Chức vụ: Giám đốc Tài chính.  

- Điện thoại: 0225.3769010; Fax: 0225.3769011. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên, mã số doanh nghiệp 0200115417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng 

cấp đăng ký lần đầu ngày 30/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19/5/2023. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 3276947716 do Ban Quản lý  

Khu kinh tế Hải Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/8/2012, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ 08 ngày 04/5/2023. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

- Tên cơ sở: Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ 

hỗ trợ tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. 

- Địa điểm cơ sở: Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí của Nhà máy trong Khu Công nghiệp Đình Vũ 
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- Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

nâng công suất Nhà máy dầu nhờn Chevron Hải Phòng từ 15 triệu lít/năm lên 60 triệu 

lít/năm tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An. 

- Quy mô của cơ sở: Cơ sở có tổng mức đầu tư là 353.594.000.000 VNĐ (Ba 

trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu đồng). Cơ sở pha chế dầu nhờn 

thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm hoá dầu ((thuộc lĩnh vực quy định tại Điểm 4 Mục 

II Phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ). Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, Cơ 

sở được phân loại là dự án nhóm B (theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Đầu tư 

công năm 2019 và Mục I Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ ). Theo tiêu chí về môi trường, Cơ 

sở được phân loại tương đương với dự án đầu tư nhóm II (mục số 2 Phụ lục IV 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm dầu bôi trơn (khoảng 130 mã sản phẩm) với 

công suất là 60 triệu lít/năm. Cụ thể: 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất các sản phẩm của cơ sở 

STT Loại sản phẩm Khối lượng (lít/năm) 

1 Dầu động cơ xe máy (gồm 15 mã sản phẩm) 18.000.000 

2 Dầu động cơ xe ô tô (gồm 63 mã sản phẩm) 6.000.000 

3 Dầu hàng hải (gồm 07 mã sản phẩm) 6.000.000 

4 Dầu công nghiệp (gồm 45 mã sản phẩm) 30.000.000 

Tổng 60.000.000 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy bao gồm: (1) Quy trình nhập nguyên 

liệu; (2) quy trình pha chế dầu nhờn; (3) quy trình đóng gói sản phẩm; (4) quy trình 

kiểm tra; (5) quy trình vệ sinh; (6) quy trình lưu giữ nguyên vật liệu, sản phẩm; (7) quy 

trình tái chế sản phẩm theo trách nhiệm nhà sản xuất. Cụ thể các quy trình như sau: 

1/. Quy trình nhập nguyên liệu 

Để tiến hành sản xuất các sản phẩm dầu bôi trơn (dầu nhờn), Nhà máy tiến 

hành nhập nguyên liệu gồm dầu gốc và các phụ gia. Dầu gốc được nhập bằng đường 

thủy từ tàu chở dầu và bằng đường bộ từ xe ô tô xitec. Phụ gia được nhập bằng 

đường bộ từ xe ô tô xitec và xe ô tô tải. 
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Tàu chở dầu gốc

Cảng Hàng lỏng Đình Vũ

(cầu tàu 20.000 DWT)

Hệ thống đường ống 

công nghệ

Bồn chứa dầu gốc

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

- Nước mưa lẫn dầu

- Bụi, khí thải, ồn

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tai nạn

- Giao thông khu vực

- Sự cố tràn dầu

- Nước mưa lẫn dầu

Kiểm tra mẫu tại 

phòng thí nghiệm

- Chất thải nguy hại

- Sự cố hoá chất

- Sự cố cháy nổ

Xe ô tô xitec chở dầu gốc

Trạm nhập dầu gốc

- Bụi, khí thải, ồn, rung

- Giao thông khu vực

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tai nạn

- Sự cố tràn dầu

- Nước mưa lẫn dầu

- Tiếng ồn

Xe ô tô xitec chở phụ gia

Trạm nhập phụ gia

Hệ thống đường ống 

công nghệ

Bồn chứa phụ gia

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

- Nước mưa lẫn dầu

- Bụi, khí thải, ồn, rung

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tai nạn

- Giao thông khu vực

- Sự cố tràn dầu

- Nước mưa lẫn dầu

- Tiếng ồn

Xe ô tô tải chở phụ gia đã 

được đóng sẵn vào phuy

Xe nâng

- Bụi, khí thải, ồn, rung

- Giao thông khu vực

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tai nạn

Khu vực bãi phuy 

phụ gia
- Sự cố tràn dầu

- Bụi, khí thải, ồn, rung

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tai nạn

 

Hình 1.2. Quy trình nhập nguyên liệu của Nhà máy  
 

 

Dầu gốc được nhập bằng đường thuỷ thông qua Cảng Hàng lỏng Đình Vũ (cầu 

tàu 20.000 DWT). Từ tàu, dầu gốc được bơm vào hệ thống đường ống công nghệ bố 

trí từ cầu cảng về Nhà máy và được bơm vào các bồn chứa. Đảm nhiệm việc vận 

hành hệ thống máy bơm dầu gốc từ tàu vào bồn chứa là các thuyền viên trên tàu. 

Nhân viên vận hành Nhà máy có trách nhiệm giám sát và theo dõi trong suốt quá 

trình bơm để đảm bảo không có sai sót xảy ra.  
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Ngoài ra, dầu gốc được vận chuyển bằng xe ô tô xitec đến khu vực trạm nhập 

dầu gốc đã có sẵn các họng chờ. Dầu gốc được bơm vào bồn chứa bằng hệ thống 

máy bơm trên xe ô tô xitec qua đường ống mềm kết nối với các họng chờ này. Trước 

khi tiến hành bơm dầu gốc vào các bồn chứa, Nhà máy sẽ tiến hành lấy mẫu dầu gốc 

để kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Nhà máy, các thông số cơ bản của mẫu đạt yêu 

cầu mới tiến hành nhập dầu gốc. 

Phụ gia được vận chuyển bằng xe ô tô xitec đến khu vực trạm nhập phụ gia đã 

có sẵn các họng chờ. Phụ gia được bơm vào bồn chứa bằng hệ thống máy bơm trong 

nhà máy bơm hút qua đường ống mềm kết nối với các họng chờ này. Ngoài ra, Nhà 

máy nhập phụ gia đã được đóng sẵn vào các thùng phuy, vận chuyển đến Nhà máy 

bằng xe ô tô tải, xe container và được xếp tại khu vực bãi phuy phụ gia của Nhà máy 

bằng xe nâng. 

2/. Quy trình pha chế dầu nhờn 

Dầu gốc từ các bồn chứa cùng với phụ gia từ các bồn chứa và thùng phuy được 

bơm định lượng theo khối lượng đã được cài đặt sẵn vào các bồn pha chế đặt tại nhà 

pha chế bằng hệ thống các máy bơm đặt tại trạm bơm dầu gốc và trạm bơm phụ gia. 

Bồn chứa dầu gốc

Trạm bơm dầu gốc

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

- Nước mưa lẫn dầu

- Sự cố tràn dầu

- Nước mưa lẫn dầu

- Tiếng ồn

Bồn pha chế- Sự cố tràn dầu

Bồn chứa phụ gia Phuy chứa phụ gia

Trạm bơm phụ gia
- Sự cố tràn dầu

- Nước mưa lẫn dầu

- Tiếng ồn

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

- Nước mưa lẫn dầu

- Sự cố tràn dầu

- Chất thải nguy hại

Hệ thống gia nhiệt 

dầu nóng

Bồn chứa thành phẩm

- Bụi, khí thải

- Nhiệt dư

- Sự cố cháy nổ

- Sự cố tràn dầu

 

Hình 1.3. Quy trình pha chế dầu thành phẩm của Nhà máy 
 

Trong bồn pha chế, dầu gốc và phụ gia được pha trộn đồng nhất bằng hệ thống 

cánh khuấy thành các sản phẩm dầu bôi trơn (dầu nhờn). Kết thúc quá trình pha chế, 

các sản phẩm từ bồn pha chế được bơm vào bồn chứa thành phẩm bằng hệ thống các 

máy bơm tại nhà pha chế. Ngoài ra, tuỳ theo từng loại dầu gốc và phụ gia, bồn pha chế 
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sẽ được cấp nhiệt bằng hệ thống gia nhiệt dầu nóng chảy bằng nhiên liệu dầu DO, để 

đảm bảo hỗn hợp pha trộn đạt nhiệt độ tối thiểu từ 25 - 35oC. 

* Hệ thống các máy bơm chuyển tải 

Nhà máy có 5 máy bơm dầu gốc để bơm chuyển tải nguyên liệu dầu gốc từ bồn 

chứa đến bồn pha chế và 9 máy bơm phụ gia để bơm chuyển tải nguyên liệu từ bồn 

chứa đến bồn pha chế, và được trang bị hệ thống van an toàn để ngăn ngừa sự cố tràn 

dầu. Để bơm chuyển tải sản phẩm từ bồn pha chế đến bồn thành phẩm, Nhà máy sử 

dụng 3 máy bơm với công suất mỗi máy bơm là 40m3/giờ. 

* Hệ thống gia nhiệt dầu nóng 

Hệ thống gia nhiệt dầu nóng cấp nhiệt cho bồn pha chế để đảm bảo hỗn hợp pha 

trộn đạt nhiệt độ tối thiểu từ 25 - 35oC. Tuy nhiên, khu vực Hải Phòng có nền nhiệt 

cao, nên hệ thống gia nhiệt của Nhà máy chủ yếu hoạt động trong mùa đông vào 

những ngày có nhiệt độ thấp với thời gian hoạt động khoảng 1 - 2 giờ/ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống gia nhiệt dầu nóng 

Nhiên liệu dầu DO từ bồn chứa (dung tích 7,0 m3) theo đường ống được cấp 

vào bộ gia nhiệt dầu nóng qua vòi phun nằm bên trong thiết bị. Không khí phục vụ cho 
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quá trình đốt dầu DO được thổi vào buồng đốt qua quạt hút khí. Tại buồng đốt xảy ra 

phản ứng đốt cháy dầu DO sinh ra nhiệt đun nóng dầu tải nhiệt và theo hệ thống truyền 

nhiệt cấp cho các bồn pha chế. Hệ thống truyền nhiệt là hệ thống khép kín bao gồm 

các ống dẫn dầu nóng, các ống truyền nhiệt và thiết bị gia nhiệt tại các bồn pha chế. 

Khí thải từ quá trình đốt dầu DO theo ống xả khí thải (có đường kính D = 0,4 m, chiều 

cao H = 16,0 m) xả ra môi trường. 

Hệ thống gia nhiệt dầu nóng của Nhà máy được Công ty nhập khẩu nguyên 

chiếc từ EU. Các thông số kỹ thuật của hệ thống như sau: Giá trị nhiệt năng: 850.000 

kcal/h - 986 kW; Nhiệt độ dầu nóng: 260 - 300 oC; Lưu lượng dòng dầu: Trung bình 43 

m3/giờ; Áp suất làm việc: 16 bar; Lượng dầu Diesel (DO) tiêu hao: 80 lít/giờ; Lưu 

lượng dòng khí thải: Lớn nhất là 3.000 m3/giờ (trung bình là 1.500 m3/giờ); Chất lượng 

dòng khí thải: Đảm bảo đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6). 

3/. Quy trình đóng gói sản phẩm 

Các sản phẩm dầu bôi trơn (dầu nhờn) của Nhà máy được đóng gói vào phuy 

hoặc can nhựa tại xưởng sản xuất. Trước khi tiến hành đóng gói, Nhà máy sẽ tiến hành 

lấy mẫu dầu thành phẩm để kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Nhà máy, các thông số 

cơ bản của mẫu đạt yêu cầu mới tiến hành đóng gói.  

Bồn chứa thành phẩm

Kiểm tra mẫu tại phòng 

thí nghiệm

- Chất thải nguy hại

- Sự cố hoá chất

- Sự cố cháy nổ

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

- Hơi dầu

- Tiếng ồn

Dàn đóng phuy

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

Dàn đóng can nhựa

Đóng thùng carton

Kho thành phẩm

Khu vực bãi phuy 

thành phẩm

- Hơi dầu

- Tiếng ồn

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ

- Sự cố tràn dầu
- Chất thải rắn

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố cháy nổ
Xe ô tô tải

- Sự cố tràn dầu

- Sự cố tai nạn

- Giao thông khu vực

Đạt

Không đạt Chất thải 

nguy hại

Đơn vị thu gom 

và xử lý CTNH

 

Hình 1.5. Quy trình đóng gói sản phẩm 
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Dầu thành phẩm từ bồn chứa thành phẩm được bơm đóng gói vào phuy hoặc 

can nhựa thông qua hệ thống các dàn đóng gói. 

* Các công đoạn được tự động hoá trong sản xuất 

Hiện tại Nhà máy đang sử dụng hệ thống pha chế tự động với thiết kế và công 

nghệ của Yokogawa (Nhật Bản). Dầu sau khi được pha chế xong sẽ được bơm chuyển 

sang bồn chứa thành phẩm (công nhân thao tác tắt bật máy bơm chuyển dầu). Dầu 

thành phẩm từ bồn chứa thành phẩm được bơm chuyển tới từng dàn đóng gói theo kế 

hoạch sản xuất (lập dựa trên nhu cầu bán hàng) qua bơm thành phẩm (hệ thống bơm 

thành phẩm được điều khiển tự động tốc độ bơm qua hệ thống biến tần).  

Các vỏ phuy, vỏ can nhựa được băng chuyền đưa vào vị trí cần nạp, hệ thống 

cân điện tử sẽ tự động cân bao bì. Sau đó, công nhân vận hành đưa vòi đóng gói vào 

miệng vỏ phuy (đối với can nhựa vòi đóng gói sẽ tự động đưa vào miệng can). Hệ 

thống các dàn đóng gói sẽ tự động đóng hàng theo khối lượng đã cài đặt sẵn và tự 

động chụp nắp vỏ phuy/ can. Vòi đóng gói có kích thước vừa khít với miệng nắp vỏ 

phuy/ can, cộng thêm hệ thống máng tự động cắt và hứng dầu rơi vãi từ đầu vòi trong 

quá trình đóng gói để đảm bảo không có dầu rơi vãi lên mặt vỏ phuy/ can thành phẩm. 

Các can nhựa sản phẩm loại nhỏ (120 ml, 0,8 lít, 1 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít và 6 lít) 

được đóng tiếp vào các thùng bìa carton (đối với các can nhựa loại 0,8 lít và 1 lít được 

đóng tự động), cùng với các can nhựa sản phẩm loại lớn (18 lít, 25 lít) được xếp lên 

trên pallet gỗ, sau đó chuyển vào các giá hàng trong kho thành phẩm. Các phuy sản 

phẩm được xếp ra khu vực bãi phuy thành phẩm bằng các xe nâng. Cuối cùng, các sản 

phẩm được xuất đến nơi tiêu thụ bằng xe ô tô tải theo đường bộ hiện có. 

Để bơm chuyển tải dầu sản phẩm từ bồn thành phẩm đến hệ thống các dàn đóng 

gói, Nhà máy sử dụng 10 máy bơm với công suất mỗi máy bơm là 20 m3/giờ và có 5 

dàn đóng gói trong đó có 3 dàn đóng gói can nhựa tự động (gồm 0,8-1 lít, 4-6 lít, 18-

25 lít), dàn đóng tuýp dung tích 120ml, dàn đóng phuy bán tự động và dàn đóng IBC. 

4/. Quy trình kiểm tra 

Trước khi tiến hành nhập dầu gốc từ tàu chở dầu, xe ô tô xitec vào bồn chứa 

dầu gốc hay tiến hành đóng gói dầu thành phẩm từ bồn chứa thành phẩm vào phuy, 

can nhựa, Nhà máy sẽ tiến hành lấy mẫu dầu gốc, dầu thành phẩm để kiểm tra tại 

phòng thí nhiệm, các thông số cơ bản của mẫu đạt yêu cầu mới tiến hành nhập hay 

đóng gói. Trong trường hợp dầu thành phẩm không đạt, Nhà máy sẽ xem xét hạ xuống 

dầu thành phẩm cấp thấp hơn (nếu đáp ứng được yêu cầu chất lượng của dầu thành 

phẩm cấp thấp hơn) hoặc thải bỏ (chuyển giao cho Đơn vị có chức năng thu gom và xử 

lý chất thải nguy hại) nếu không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu chất lượng cấp sản 

phẩm nào của Nhà máy. Quy trình kiểm tra cụ thể như sau: 
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* Quy trình kiểm tra hàm lượng nước trong dầu gốc 

- Thiết bị sử dụng: Nguồn lửa cho phép nhiệt độ đạt từ 200 - 500 oC và các ống 

thủy tinh chịu nhiệt. 

- Quy trình kiểm tra: Rót khoảng 5 ml dầu gốc vào ống thủy tinh chịu nhiệt. Sau 

đó, đốt ống thủy tinh chứa mẫu dưới ngọn lửa trong 2 - 3 phút nếu có tiếng nổ và hơi 

nước bám trên thành ống thủy tinh thì xác định trong dầu có nước và ngược lại. 

* Quy trình kiểm tra độ nhớt cho dầu gốc, dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: Máy đo độ nhớt tự động. 

- Hóa chất thử: Các loại dầu chuẩn của Canon; dung môi ổn định nhiệt (dầu 

Silicone tổng hợp, Ethanol); nước làm mát (Ethylene glycol 10% trong nước cất). 

- Quy trình kiểm tra: Tiến hành đo độ nhớt và đọc kết quả độ nhớt của mẫu cần 

đo bằng máy đo độ nhớt tự động. 

* Quy trình xác định trị số axit của dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: Bình nón thể tích 250 ml và buret thể tích 10 ml. 

- Hóa chất thử: Hỗn hợp dung môi (bao gồm Toluen và Ethanol); dung dịch 

KOH (KOH nồng độ 0,1 mol/l trong Ethanol); dung dịch Phenolphthalein (chất chỉ thị 

màu 10 g/l trong Ethanol 5%). 

- Quy trình kiểm tra:  

+ Thí nghiệm: Lấy khối lượng mẫu thử tùy theo trị số axit dự kiến. Sau đó, hòa 

tan mẫu vào 50 ml hỗn hợp dung môi, thêm 02 đến 03 giọt Phenolphtalein và chuẩn độ 

với dung dịch KOH cho đến khi xuất hiện màu đỏ bền vững trong 10 giây. Cuối cùng, 

tiến hành chuẩn độ bình trống trong cùng điều kiện chuẩn độ mẫu thử. 

+ Tính toán trị số axit theo công thức: A  =  {56,1 x (V1-Vo) x c x 100}/(M x 

NV). Trong đó: A - Trị số axit (mg KOH/g); Vo - Thể tích KOH dùng để chuẩn độ 

bình trống; V1 - Thể tích KOH dùng để chuẩn độ mẫu; c - Nồng độ của dung dịch 

KOH; m - Khối lượng mẫu; NV - Hàm lượng chất không bay hơi. 

* Quy trình xác định trị số bazơ của dầu nhờn 

- Thiết bị sử dụng: Máy chuẩn độ tự động. 

- Hóa chất thử: Hỗn hợp dung môi (bao gồm axit Acetic, Xylen và Acetone); 

dung dịch HClO4 (HClO4 nồng độ 0,1 mol/l trong axit Acetic). 

- Quy trình kiểm tra: Lấy khối lượng mẫu thử tùy theo trị số bazơ dự kiến. 

Thêm 60 ml dung môi vào cốc thử sau khi đã cân mẫu thử. Cuối cùng, đưa mẫu vào 

máy chuẩn độ tự động và ghi lại kết quả sau khi máy dừng. 

* Quy trình kiểm tra hàm lượng kim loại trong dầu gốc, dầu nhờn 
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- Thiết bị sử dụng: Máy đo hàm lượng kim loại tự động ICP-OES có sử dụng 

khí Argon (được nhà cung cấp nạp sẵn trong bình thép loại 20 lít, áp suất nén 200 bar). 

- Hóa chất thử: Các loại dầu chuẩn của Conostant và dung môi Exxsol D80. 

- Quy trình kiểm tra: Tiến hành dựng đường chuẩn. Lấy khối lượng mẫu thử tùy 

theo hàm lượng kim loại dự kiến sau đó pha loãng mẫu bằng khoảng 20 ml dung môi. 

Cuối cùng, đưa mẫu đã được pha loãng vào vị trí bơm tự động của máy phân tích kim 

loại và chờ ghi lại kết quả. 

5/. Quy trình vệ sinh 

Trong quá trình sản xuất, Nhà máy sẽ tiến hành vệ sinh bồn chứa nhằm loại bỏ 

các cặn lắng, vệ sinh bồn pha chế nhằm pha chế các loại dầu nhờn khác nhau và vệ 

sinh đường ống nhằm loại bỏ dầu gốc còn tồn đọng. Cụ thể như sau: 

* Vệ sinh bồn chứa: Nhà máy sử dụng dầu gốc bơm vào các bồn chứa để tiến 

hành vệ sinh. Dầu gốc sau khi vệ sinh được sử dụng để pha chế các sản phẩm dầu 

nhờn cùng loại hoặc có yêu cầu chất lượng thấp hơn (vệ sinh theo lịch pha chế các sản 

phẩm). Do vậy, Nhà máy không phát sinh nước thải từ quá trình vệ sinh bồn chứa. 

* Vệ sinh bồn pha chế: Sau mỗi lần pha chế các loại dầu nhờn khác nhau,  

Nhà máy sử dụng dầu gốc để vệ sinh. Toàn bộ dung dịch sau vệ sinh được bơm xả 

đáy về bồn chứa riêng và được sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm 

dầu nhờn có yêu cầu chất lượng thấp hơn. Do vậy, Nhà máy không phát sinh nước 

thải từ quá trình vệ sinh bồn pha chế. 

* Vệ sinh đường ống: Sau mỗi lần nhập dầu gốc hay kết thúc quá trình pha 

chế, lượng dầu gốc còn tồn đọng trong đường ống sẽ được bơm đẩy hết về bồn chứa. 

Nhà máy sử dụng thiết bị bơm đẩy bằng PIG (con chạy) và sử dụng khí nén từ máy 

nén khí để đẩy PIG chạy trong lòng ống. Sự cọ xát hay tiếp xúc giữa thành ống với 

PIG sẽ giúp đẩy toàn bộ lượng dầu gốc còn tồn đọng trong đường ống về bồn chứa.  

Do vậy, Nhà máy không phát sinh nước thải từ quá trình vệ sinh đường ống. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Thiết bị PIG làm sạch đường ống dẫn dầu 

6/. Quy trình lưu giữ nguyên vật liệu và sản phẩm 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ 

thuật tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ của Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam 

HACEM - 2024                                                                                                                          16 

* Đối với dầu gốc: Dầu gốc sau khi kiểm tra tại phòng thí nghiệm đạt yêu cầu sẽ 

được nhập và lưu giữ trong các bồn chứa dầu gốc. Các bồn chứa dầu gốc định kỳ được 

kiểm tra, kiểm định độc lập theo Tiêu chuẩn API 653. 

* Đối với phụ gia: Phụ gia được lưu giữ trong các bồn chứa phụ gia hoặc đóng 

trong các phuy lưu giữ tại khu vực bãi phuy phụ gia. Các phuy đựng phụ gia này được 

đóng nắp bảo vệ chống rò rỉ và được nhà cung cấp bọc màng nhựa toàn bộ bề mặt đảm 

bảo không có dầu bám dính trên bề mặt. Các vỏ phuy phụ gia sau khi sử dụng được 

quản lý như các chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 

* Đối với vỏ can, phuy: Các vỏ can, tuýp (bằng nhựa), vỏ phuy (bằng kim 

loại) được nhà cung cấp vận chuyển đến Nhà máy bằng xe ô tô tải theo đường bộ 

hiện có và được lưu giữ tại kho bao bì. Toàn bộ vỏ can, phuy phải được nhà cung cấp 

thử kín, đảm bảo 100% không bị rò rỉ, không bám bụi bẩn khi giao đến Nhà máy.  

* Đối với sản phẩm: Dầu thành phẩm được đóng trong các can và lưu giữ tại 

kho thành phẩm hoặc trong các phuy và lưu giữ tại khu vực bãi phuy thành phẩm. 

Các can và phuy đựng dầu thành phẩm này được đóng nắp bảo vệ chống rò rỉ. Các 

vỏ can, phuy sau khi sử dụng được quản lý như các chất thải nguy hại khác phát sinh 

tại Nhà máy (Nhà máy không tái sử dụng các vỏ can, phuy này). 

7./ Quy trình tái chế sản phẩm theo trách nhiệm nhà sản xuất 

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 77 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam là Chủ cơ sở của “Dự án sản 

xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật” 

phải thực hiện trách nhiệm tái chế dầu nhớt cho động cơ với tỷ lệ tái chế bắt buộc 

trong giai đoạn này là 15%. Công suất sản xuất các sản phẩm dầu bôi trơn (dầu nhờn) 

của Nhà máy là 60.000.000 lít/năm gồm 30.000.000 lít/năm dầu động cơ (dầu động cơ 

xe máy, dầu động cơ ô tô, dầu hàng hải) và 30.000.000 lít/năm dầu công nghiệp (dầu 

làm mát, dầu thuỷ lực). Do vậy, Công ty phải thực hiện trách nhiệm tái chế (tối đa) là 

4.500.000 lít dầu động cơ/năm tương đương khoảng 3.870 tấn dầu động cơ/năm (xét tỷ 

trọng dầu bôi trơn là 0,86 tấn/m3). 

Tuy nhiên, Công ty hiện chưa có phương án khả thi cho việc thu hồi dầu đã qua 

sử dụng từ phía khách hàng cá nhân hay từ các đại lý của hãng để tổ chức tái chế sản 

phẩm. Do vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Công 

ty lựa chọn thực hiện tái chế sản phẩm bằng hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo 

vệ môi trường Việt Nam theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

❖  Các chủng loại sản phẩm 

Các chủng loại sản phẩm dầu bôi trơn hiện tại của Nhà máy là khoảng 130 mã 
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sản phẩm gồm dầu động cơ xe máy (15 mã sản phẩm), dầu động cơ xe ô tô (63 mã sản 

phẩm), dầu hàng hải (07 mã sản phẩm), dầu công nghiệp (45 mã sản phẩm). Các sản 

phẩm được đóng gói dưới dạng can nhựa hoặc dưới dạng phuy. 

❖ Các đặc điểm chung của các sản phẩm 

- Độ bền vững và phản ứng: Có thể phản ứng với axit mạnh hay chất oxy hóa 

mạnh (Clorat, Nitrat, Peroxit). Độ bền vững hóa học được cho là ổn định trong điều 

kiện nhiệt độ và áp lực xung quanh thông thường và xếp dỡ bảo quản lường trước. 

- Tính độc: Gây hại cho thủy sinh vật. 

- Tác động đến sức khỏe: 

+ Đối với mắt: Không gây kích ứng mắt kéo dài hoặc đáng kể.  

+ Đối với da: Không gây ngứa kéo dài, không gây dị ứng da. Không gây hại 

cho cơ quan nội tạng nếu hấp thụ qua da.  

+ Có thể gây hại cho cơ quan nội tạng nếu nuốt phải. 

+ Không gây hại nếu hít phải, tuy nhiên có thể gây kích thích đường hô hấp 

hoặc về phổi sau khi hít phải kéo dài hoặc lặp đi lặp lại của hơi dầu ở mức cao hơn 

giới hạn tiếp xúc phơi nhiễm đã khuyến nghị đối với hơi dầu khoáng. Các triệu chứng 

của dị ứng đường hô hấp có thể bao gồm ho và khó thở. 

- Các thiết bị bảo vệ: 

+ Đối với mắt và mặt: Không đòi hỏi bảo vệ cho mắt, an toàn có thể đeo kính 

an toàn có miếng che bên hông; 

+ Đối với da: Sử dụng quần áo bảo hộ, găng tay bằng vật liệu cao su nitrile; 

+ Đối với hệ hô hấp: Nếu có dầu dạng sương có nồng độ vượt mức giới hạn 

phơi nhiễm nghề nghiệp, đeo mặt nạ thở có hộp lọc hạt vụn, mặt nạ dưỡng khí. 

❖ Đặc tính của các sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn như danh 

sách chi tiết dưới đây). Chi tiết các chỉ tiêu của sản phẩm theo Tiêu chuẩn 

cơ sở (TCCS) do Công ty công bố. 

* Havoline Super 10W40 (dầu động cơ xe gắn máy) 

Hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15-C50) (70-99%); 

Sucxunimit polyamin polyolefin, borat hóa (1-5%); Sucxunimit polyamin polyolefin, 

polyol (1-5%); Sunfonat ankaryl mạch dài canxi (0,1-1%); Ankylphenol phân nhánh 

và Ankylphenol canxi phân nhánh (0,1-1%). Có đặc tính lý hóa như sau: 

- Dạng lỏng màu đỏ, có mùi dầu mỏ, khối lượng riêng 0,9 kg/l (tại 15oC), tan 

trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước; 

- Điểm bốc cháy: 210oC; 
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- Áp suất hơi: < 0,01 mmHg (tại 37,8oC); 

- Độ nhớt: 13,68 mm2/s (tại 100oC). 

* Delo Gold Ultra SAE 15W-40 (dầu động cơ Diesel) 

Hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15-C50) (70-99%); 

Sucxunimit polyamin polyolefin, polyol (3%); Dithiophotphat ankyl kẽm (1%); 

Sunfonat ankaryl mạch dài canxi (0,2-2%); Ankylphenol phân nhánh và Ankylphenol 

canxi phân nhánh (0,1-1%). Có đặc tính lý hóa như sau: 

- Dạng lỏng màu hổ phách, có mùi dầu mỏ, khối lượng riêng 0,872 kg/l (tại 

15oC), tan trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước; 

- Điểm bốc cháy: 215oC; 

- Áp suất hơi: <0,01 mmHg (tại 37,8oC); 

- Độ nhớt: 15,05 mm2/s (tại 100oC); 

* Delo 1000 Marine SAE 30,40 (dầu động cơ Diesel hàng hải) 

Hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15-C50) (70-99%); 

Sunfua phenat ankyl mạch phân nhánh canxi (0,5-1,5%). Có đặc tính lý hóa như sau: 

- Dạng lỏng màu nâu, có mùi dầu mỏ, khối lượng riêng 0,9 kg/l (tại 15 oC), tan 

trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước. 

- Điểm bốc cháy: 220oC; 

- Áp suất hơi: <0,01 mmHg (tại 37,8oC); 

- Độ nhớt: 94 - 146 mm2/s (tại 40oC). 

* Rando HD (dầu công nghiệp – nhánh sản phẩm dầu thuỷ lực) 

Hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15-C50) (70-99%); 

Sunfua phenat ankyl mạch phân nhánh canxi (0,5-1,5%). Có đặc tính lý hóa như sau: 

- Dạng lỏng màu nâu, có mùi dầu mỏ, khối lượng riêng 0,9 kg/l (tại 15 oC), tan 

trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước; 

- Điểm bốc cháy: 220oC; 

- Áp suất hơi: < 0,01 mmHg (tại 37,8oC); 

- Độ nhớt: 94 - 146 mm2/s (tại 40oC). 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HOÁ 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phế liệu 

Các chủng loại nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy hiện nay gồm dầu 

gốc và các loại phụ gia. Cụ thể như sau: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất 

STT Tên nguyên liệu Khối lượng (lít/năm) 

1 Dầu gốc (lưu chứa trong bồn) 52.800.000 

2 Phụ gia (lưu chứa trong bồn và trong phuy) 7.200.000 

- Phụ gia lưu chứa trong bồn 4.800.000 

- Phụ gia lưu chứa trong phuy 2.400.000 

Tổng 60.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam, 2024 

Dầu gốc được nhập bằng đường thuỷ thông qua tàu chở dầu cập tại Cảng Hàng 

lỏng Đình Vũ hoặc được nhập bằng xe ô tô xitec theo tuyến đường bộ hiện có và đều 

được lưu chứa trong bồn chứa dầu gốc. Phụ gia được vận chuyển bằng xe ô tô xitec và 

được lưu chứa trong bồn chứa phụ gia hoặc được đóng phuy (50 lít - 200 lít) vận 

chuyển bằng xe ô tô tải và được xếp tại khu vực bãi phuy phụ gia. 

❖ Đặc tính của dầu gốc 

Dầu gốc là hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15 - 

C50) với tỷ lệ 60% - 100%. 

- Đặc tính lý hóa: 

+ Dạng lỏng không màu, có mùi dầu đặc trưng, khối lượng riêng 0,86 kg/l (tại 

15,6oC), tan trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước; 

+ Điểm chớp cháy: > 200oC; 

+ Nhiệt độ sôi:  > 315oC; 

+ Áp suất hơi: < 0,01 mmHg (tại 37,8oC); 

+ Tỷ trọng hơi so với không khí: > 1; 

+ Độ nhớt: 28 cSt - 460 cSt (tại 40oC). 

- Tác động tới sức khỏe: 

+ Không gây kích ứng kéo dài đối với mắt; 

+ Không gây kích ứng kéo dài khi tiếp xúc với da, không gây dị ứng hay phản 

ứng với da; 

+ Có thể gây độc nếu nuốt phải; 

+ Không gây độc nếu hít phải, tuy nhiên có thể gây kích thích đường hô hấp 

hoặc về phổi khác sau khi hít phải kéo dài hoặc lặp đi lặp lại của hơi dầu ở mức cao 

hơn giới hạn tiếp xúc với hơi dầu khoáng được cho phép. Các triệu chứng của dị ứng 

đường hô hấp có thể bao gồm ho và khó thở. 
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- Các thiết bị bảo vệ: 

+ Đối với mắt và mặt: Ở các vị trí gây bắn, cần đeo kính an toàn; 

+ Đối với da: Ở các vị trí gây bắn, mặc bảo hộ lao động, sử dụng găng tay bằng 

vật liệu cao su nitrile; 

+ Đối với hệ hô hấp: Sử dụng khẩu trang, mặt nạ phòng độc khi có dầu dạng 

sương có nồng độ vượt mức giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp. 

❖ Đặc tính của các phụ gia hiện tại đang sử dụng ở Nhà máy. 

* Phụ gia cho nhóm sản phẩm dầu động cơ xe ô tô 

- Đặc tính lý hóa: 

+ Dạng lỏng, có mùi dầu đặc trưng, khối lượng riêng 1,006  kg/l (tại 15,0oC), ít 

tan trong nước; 

+ Điểm chớp cháy: 110oC; 

+ Độ nhớt: 3659 cSt (tại 40oC); 158 cSt (tại 100oC); 

- Tác động tới sức khỏe:  

Nguy cơ gây hỏng mắt, mức độ nhẹ hơn gây kích ứng mắt, mũi, họng và phổi. 

- Các thiết bị bảo vệ: 

+ Đối với mắt: Cần có kính ngăn hóa chất và mặt nạ; 

+ Đối với tay: Sử dụng găng tay; 

+ Đối với hệ hô hấp: Đeo khẩu trang, sử dụng mặt nạ dưỡng khí khi cần thiết. 

* Phụ gia cải thiện độ nhớt 

Là hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15 - C50) với tỷ 

lệ 87% -95%. 

- Đặc tính lý hóa: 

+ Dạng lỏng không màu, có mùi dầu đặc trưng, không tan trong nước; 

+ Điểm chớp cháy: 170oC; 

+ Áp suất hơi: 0.0001 torr tại 20°C (68°F); 

+ Độ nhớt: 2.263 cSt (tại 40oC). 

- Tác động tới sức khỏe: 

+ Đối với mắt: Không gây kích ứng mắt kéo dài hoặc đáng kể. Nếu chất này 

được làm nóng, có thể gây bỏng nhiệt khi tiếp xúc mắt; 

+ Đối với da: Có thể gây phản ứng dị ứng da. Không gây hại cho cơ quan nội 

tạng nếu hấp thụ qua da; 
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+ Có thể gây hại nếu nuốt phải; 

+ Không gây hại nếu hít phải, tuy nhiên có thể gây kích thích đường hô hấp 

hoặc về phổi khác sau khi hít phải kéo dài hoặc lặp đi lặp lại của hơi dầu ở mức cao 

hơn giới hạn tiếp xúc với hơi dầu khoáng được cho phép. Các triệu chứng của dị ứng 

đường hô hấp có thể bao gồm ho và khó thở. 

- Các thiết bị bảo vệ: 

+ Đối với mắt và mặt: Tại vị trí bị bắn cần đeo kính bảo hộ. Nếu chất này được 

đun nóng, đeo kính bảo hộ hóa chất, kính an toàn hoặc sử dụng mặt nạ; 

+ Đối với da: Sử dụng quần áo bảo hộ, găng tay bằng vật liệu cao su nitrile; 

+ Đối với hệ hô hấp: Nếu có dầu dạng sương có nồng độ vượt mức giới hạn 

phơi nhiễm nghề nghiệp đeo mặt nạ dưỡng khí. 

* Phụ gia cho nhóm sản phẩm dầu động cơ xe máy 

Hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15-C50) (40%); 

Sucxunimit polyamin polyolefin, borat hóa (15%); Sucxunimit polyamin polyolefin, 

polyol (11%); và Dithiophotphat ankyl kẽm (10%)… 

- Đặc tính lý hóa: 

+ Dạng lỏng, có màu nâu, mùi dầu đặc trưng, khối lượng riêng 0,9807 kg/l (tại 

15,6oC), tan trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước; 

+ Điểm chớp cháy: 200oC; 

+ Nhiệt độ sôi:  > 315oC; 

+ Áp suất hơi: 0,0001 torr (tại 20oC); 

+ Tỷ trọng hơi so với không khí: > 1; 

+ Độ nhớt: 2.263 cSt (tại 40oC); 

- Tính độc: Gây hại lâu dài đối với môi trường thủy sinh, có thể gây dị ứng da 

khi tiếp xúc lặp đi lặp lại, không gây hại khi nuốt, hít phải. 

- Tác động tới sức khỏe: 

+ Đối với mắt: Không gây kích ứng mắt kéo dài hoặc đáng kể. Nếu chất này 

được làm nóng, có thể gây bỏng nhiệt khi tiếp xúc mắt; 

+ Đối với da: Không gây ngứa kéo dài, không gây phản ứng dị ứng da. Không 

gây hại cho cơ quan nội tạng nếu hấp thụ qua da; 

+ Có thể gây hại nếu nuốt phải; 
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+ Không gây hại nếu hít phải. Tuy nhiên có thể gây kích thích đường hô hấp 

hoặc về phổi sau khi hít phải kéo dài hoặc lặp đi lặp lại của hơi dầu ở mức cao hơn 

giới hạn tiếp xúc với hơi dầu khoáng được cho phép. Các triệu chứng của dị ứng 

đường hô hấp có thể bao gồm ho và khó thở. 

- Các thiết bị bảo vệ: 

+ Đối với mắt và mặt: Tại vị trí bị bắn cần đeo kính bảo hộ. Nếu chất này được 

đun nóng, đeo kính bảo hộ hóa chất, kính an toàn hoặc tấm che mặt; 

+ Đối với da: Sử dụng quần áo bảo hộ, găng tay bằng vật liệu cao su nitrile; 

+ Đối với hệ hô hấp: Nếu có dầu dạng sương có nồng độ vượt mức giới hạn 

phơi nhiễm nghề nghiệp, đeo mặt nạ dưỡng khí.  

* Phụ gia cho nhóm sản phẩm dầu hàng hải 

Hỗn hợp có thành phần chính là dầu khoáng tinh chế cao (C15-C50) (41%); 

Sunfonat ankaryl mạch dài canxi (27%); Sunfua phenat akyl mạch phân nhánh canxi 

(19%); và Sucxunimit polyamin polyolefin (4%)… 

- Đặc tính lý hóa: 

+ Dạng lỏng màu nâu, có mùi dầu đặc trưng, khối lượng riêng 1,1204 kg/l 

(15,6oC), tan trong hợp chất hydrocacbon, không tan trong nước; 

+ Điểm chớp cháy: 182oC; 

+ Áp suất hơi: 0,0001 torr (tại 20oC); 

+ Độ nhớt: 5.705 cSt (tại 40oC); 

- Tính độc: Gây hại lâu dài đối với môi trường thủy sinh, gây hại đối với khả 

năng thụ tinh, thai nhi. Có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lặp đi lặp lại, không gây hại 

khi nuốt, hít phải. 

- Tác động tới sức khỏe: 

+ Đối với mắt: Không gây kích ứng mắt kéo dài hoặc đáng kể. Nếu chất này 

được làm nóng, có thể gây bỏng nhiệt khi tiếp xúc mắt; 

+ Đối với da: Không gây ngứa kéo dài, không gây phản ứng dị ứng da. Không 

gây hại cho cơ quan nội tạng nếu hấp thụ qua da; 

+ Có thể gây hại nếu nuốt phải; 

+ Không gây hại nếu hít phải, tuy nhiên có thể gây kích thích đường hô hấp 

hoặc về phổi sau khi hít phải kéo dài hoặc lặp đi lặp lại của hơi dầu ở mức cao hơn 

giới hạn tiếp xúc với hơi dầu khoáng được cho phép. Các triệu chứng của dị ứng 

đường hô hấp có thể bao gồm ho và khó thở. 
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- Các thiết bị bảo vệ: 

+ Đối với mắt và mặt: Tại vị trí bị bắn cần đeo kính bảo hộ. Nếu chất này được 

đun nóng, đeo kính bảo hộ hóa chất, kính an toàn hoặc tấm che mặt. 

+ Đối với da: Sử dụng quần áo bảo hộ, găng tay bằng vật liệu cao su nitrile; 

+ Đối với hệ hô hấp: Nếu có dầu dạng sương có nồng độ vượt mức giới hạn 

phơi nhiễm nghề nghiệp, đeo mặt nạ dưỡng khí. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu 

a. Nhu cầu nhiên liệu 

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO) của Nhà máy là khoảng 5.877 

lít/năm phục vụ cho hoạt động của xe nâng (khoảng 4.090 lít/năm) và cho hệ thống gia 

nhiệt bằng dầu nóng (khoảng 1.787 lít/năm.) 

- Nhu sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) của Nhà máy là khoảng 50 kg/tháng 

phục vụ cho hoạt động nấu ăn. 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

Nhà máy sử dụng nguồn điện từ hệ thống phân phối điện của KCN Đình Vũ 

qua trạm biến áp 1.150 kV để cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

hoạt động sinh hoạt trong Nhà máy. Lượng điện sử dụng hiện tại của Nhà máy trung 

bình là khoảng 696.441 kWh/năm. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhà máy sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước sạch của KCN Đình Vũ để 

cung cấp nước cho hoạt động sinh hoạt, tưới cây và tưới mát các bồn chứa (khi có sự 

cố cháy nổ) trong Nhà máy. Theo hoá đơn thu tiền nước hàng tháng, lượng nước sử 

dụng hiện tại của Nhà máy trung bình là 164 m3/tháng (tương đương 5,4 m3/ngày). 

Ngoài ra, lượng nước dự trữ cho chữa cháy là 220 m3. 

Bảng 1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nước 

STT Nhu cầu sử dụng Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 
Dầu Diesel (DO) 5.877 lít/năm 

- Xe nâng 

- Hệ thống gia nhiệt 

Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) 50 kg/tháng - Nấu ăn 

2 Điện 696.441 kW/năm 
- Sản xuất 

- Sinh hoạt 

3 Nước 5,4 m3/ngày 
- Sinh hoạt (5,0 m3/ngày) 

- Tưới cây (0,4 m3/ngày) 

d. Nhu cầu sử dụng hoá chất 
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Nhà máy sử dụng các loại hoá chất để tiến hành xét nghiệm các thông số cơ bản 

của dầu gốc trước khi nhập và dầu thành phẩm trước khi đóng gói tại phòng thí 

nghiệm của Nhà máy. Việc xét nghiệm sản phẩm được tiến hành theo từng ca sản xuất 

với khối lượng hoá chất sử dụng như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng một số loại hoá chất phục vụ xét nghiệm 

STT Tên thương mại 
Thông tin hóa chất/tên thành phần Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

(L/năm) Tên hóa chất Mã CAS 

1 Acetic Acid Glacial 100% Acetic Acid 64-19-7 5 

2 Acetone Acetone 67-64-1 10 

3 
Calcium Sulfate 

Dihydrate 

Calcium Sulfate 

Dihydrate 
10101-41-4 0.01 

4 Ethanol 100% Ethanol 100% 64-17-5 25 

5 Ethylene Glycol Ethylene Glycol 111-55-7 1 

6 Hydrochloric Acid 37% Hydrochloric Acid 7647-01-0 1 

7 Iso Propyl Alcohol Iso Propyl Alcohol 78-83-1 7.5 

8 Lithium Chloride Lithium Chloride 7447-41-8 0.5 

9 n-Pentane n-Pentane 109-66-0 20 

10 n-Heptane n-Heptane 142-82-5 20 

11 
Perchloric Acid 0.1 N in 

Glacial Acid Acetic 

Perchloric Acid 7601-90-3 
2 

Acetic Acid 64-19-7 

12 Buffer Solution pH 4.00 

Sodium acetate 

anhydrous 
127-09-3 

1 
Acetic Acid 64-19-7 

Water 7732-18-5 

13 Buffer Solution pH 7.00 

Propyl Paraben 94-13-3 

1 

Methyl paraben 99-76-3 

Brilliant Yellow 11/4/3051 

Potassium 

Phosphate 

monobasic 

7778-77-0 

Sodium Hydroxide 1310-73-2 

Water 7732-18-5 

14 Buffer Solution pH 10.00 

Alphazurine A 3486-30-4 

1 
Sodium borate 1303-96-4 

Sodium hydroxide 1310-73-2 

Water 7732-18-5 

15 
Potassium Hydroxide 0.1 

N in isopropanol 

Isopropanol 67-63-0 

5 Potassium 

hydroxide 
1310-58-3 

16 Toluene Toluene 108-88-3 25 
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STT Tên thương mại 
Thông tin hóa chất/tên thành phần Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

(L/năm) Tên hóa chất Mã CAS 

17 Xylene ( mixed o, m, p ) 
Xylene ( mixed o, 

m, p ) 
1330-20-7 30 

18 Cloroform Cloroform 108-90-7 1 

19 Petroleum Spirit (S97) 

n-Hexane, 110-54-3 

840 
Cyclohexane, 110-82-7 

Heptane 142-82-5 

Methylcyclohexane 108-87-2 

20 White Spirit 

Naphtha 

(petroleum), 

hydrodesulphurised 

heavy 

64742-82-1 420 

21 Argon Argon 7440-37-1 
150 bình 

loại 150bar 

Ghi chú: 

* Axit Acetic (CH3COOH) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, vị chua, mùi hăng, hòa tan vô hạn 

trong nước; khối lượng riêng 1,27 g/l; điểm sôi 118oC; điểm bùng cháy 43oC. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Dễ cháy; hít phải gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi 

dẫn đến khó thở; nuốt phải gây ăn mòn đường tiêu hóa, dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy, 

trụy tuần hoàn, suy thận; gây tổn thương da ở mức đau tấy và mụn nước. 

* Acetone ((CH3)2CO) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng không màu, trong suốt, mùi hăng nồng; áp suất 

hoá hơi 186 mmHg; tỷ trọng hơi 2; khối lượng riêng 0,79 mg/l; điểm sôi 62oC; tỷ lệ 

hoá hơi 11,6 ; điểm bùng cháy -18oC; nhiệt độ tự cháy 560oC. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Rất dễ cháy; tiếp xúc thường xuyên hoặc lâu dài có thể 

gây khô da, viêm da; gây kích ứng và các tổn thương cho mắt; gây kích ứng đường hô 

hấp như đau đầu, chóng mặt, sưng phồi hoặc viêm phổi. 

* Calcium Sulfate Dihydrate 

- Đặc tính lý hoá: Là chất rắn, màu trắng, khối lượng riêng 2.96g/cm3, nhiệt độ 

nóng chảy 14600C. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Không độc hại, gây kích ứng khi tiếp xúc với da, mắt. 

* Ethanol (C2H5OH) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, mùi thơm, hòa tan vô hạn trong 

nước; khối lượng riêng 0,79 g/l; điểm sôi 78,3oC; dễ bay hơi; dễ cháy. 
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- Đặc điểm nguy hiểm: Không phải là chất có độc tính cao, nhưng có thể gây 

say khi nồng độ trong máu đạt tới 0,1%, gây hôn mê khi nồng độ trong máu đạt tới 

0,3%, gây tử vong khi nồng độ trong máu đạt tới 0,4% . 

* Ethylene glycol ((CH2OH)2) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, không mùi, không hòa tan trong 

nước; khối lượng riêng 1,11 g/l; điểm sôi 197,3oC; không gây cháy nổ. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính vừa phải, đối với con người (đường tiếp 

xúc miệng) LD = 786 mg/kg, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, sau đó là tim, 

và cuối cùng là thận. 

* Hydrochloric Acid (HCl) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, trong suốt, tan vô hạn trong nước, khối lượng 

riêng 1,18 g/cm3, điểm sôi tại 48 oC với nồng độ 38%. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính, gây ăn mòn mạnh, gây nguy hiểm cho 

môi trường, gây tổn thương, ăn mòn da, mắt nếu tiếp xúc, gây ho rát, tức ngực, khó 

thở nếu hít phải; gây đau bụng, nôn mửa nếu nuốt phải. 

* Iso Propyl Alcohol ((CH3)2CHOH) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, hòa tan vô hạn trong nước; nhiệt độ 

sôi 82oC, dễ cháy nổ. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe, gây kích ứng 

nghiêm trọng tới da, mắt nếu tiếp xúc, dễ cháy nên cần tránh xa nguồn lửa. 

* Lithium Chloride (LiCl) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất rắn, màu trắng, khối lượng riêng 2.03 g/cm3. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu nuốt phải, 

gây kích ứng nghiêm trọng tới da, mắt nếu tiếp xúc. 

* n-pentan (CH3(CH2)2CH3) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, nhiệt độ tự cháy 285oC, dễ cháy nổ. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu nuốt phải, 

gây kích ứng nghiêm trọng tới da, mắt nếu tiếp xúc. 

* n-heptan (C7H16) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, dễ cháy nổ. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu nuốt phải, 

gây kích ứng nghiêm trọng tới da, mắt nếu tiếp xúc. 

* n-heptan (C7H16) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, dễ cháy nổ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_nervous_system&action=edit&redlink=1
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- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu nuốt phải, 

gây kích ứng nghiêm trọng tới da, mắt nếu tiếp xúc. 

* Dung dịch pH4, pH7, pH10 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, tan trong nước. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Có độc tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu nuốt phải, 

gây kích ứng nghiêm trọng tới da, mắt nếu tiếp xúc. 

* Kali hydroxit (KOH) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, không mùi, hòa tan vô hạn trong 

nước; độ pH ≥ 14; khối lượng riêng 1,36 g/l; điểm sôi 117oC; không gây cháy nổ. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Gây ngứa rát da nếu tiếp xúc nồng độ thấp, gây bỏng, ăn 

mòn da nếu tiếp xúc nồng độ cao; gây sưng tấy, bỏng rát mắt dẫn đến mù lòa nếu bắn 

phải; gây ho rát, tức ngực, khó thở nếu hít phải; gây đau bụng, nôn mửa nếu nuốt phải. 

* Toluen (C7H8) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng không màu, trong suốt, có mùi thơm; áp suất hoá 

hơi là 47 mmHg, tỷ trọng hơi 3,2; khối lượng riêng 0,87 g/l; điểm sôi 110 oC; tỷ lệ hoá 

hơi 2,24; điểm bùng cháy 7oC; nhiệt độ tự cháy 552oC. 

- Đặc tính nguy hiểm: Rất dễ cháy, có thể bay hơi tạo thành hỗn hợp nổ; tiếp 

xúc thường xuyên hoặc lâu dài có thể bị kích thích và viêm da; có thể gây kích thích 

nhưng không ảnh hưởng đến màng mắt; gây kích thích cơ quan hô hấp, ảnh hưởng đến 

hệ thần kinh như đau đầu, chóng mặt; nuốt phải có thể gây viêm phổi hoặc tử vong. 

* Xylen (C8H10) 

- Đặc tính lý hoá: Dạng lỏng không màu trong suốt, mùi thơm, khối lượng riêng 

0,88 g/l; tỷ trọng hơi 3,7; điểm sôi 139oC; tỷ lệ hoá hơi 0,8; điểm bùng cháy 27oC; 

nhiệt độ tự cháy 500oC. 

- Đặc tính nguy hiểm: Rất dễ cháy, có thể bay hơi tạo thành hỗn hợp nổ; gây dị 

ứng mạnh với da và mắt; hơi có thể được hấp thụ bị động và gây ra các tác động dây 

chuyền ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh. 

* Cloroform (CHCl3) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng không màu, trong suốt, có mùi thơm. 

- Đặc tính nguy hiểm: Có hại nếu nuốt phải, gây kích ứng da, kích ứng mắt 

nghiêm trọng. Có thể gây ung thư, gây tổn thương cho các cơ quan nếu tiếp xúc lâu dài 

hoặc lặp đi lặp lại nếu nuốt phải. 

* Axit Pecloric (HClO4) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, không màu, có khả năng ôxy hoá mạnh, khối 

lượng riêng 1,67 g/l; điểm sôi 203oC.  
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- Đặc điểm nguy hiểm: Kết hợp với các chất dễ bắt lửa gây cháy hoặc tạo thành 

các muối gây nổ; gây tổn thương, ăn mòn da, mắt nếu tiếp xúc; gây ho rát, tức ngực, 

khó thở nếu hít phải; gây đau bụng, nôn mửa nếu nuốt phải. 

* Dầu hỏa (Petroleum Spirit (S97)) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, có mùi hắc. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Gây kích ứng nhẹ đối với hệ thống hô hấp. Hơi sản 

phẩm có thể gây choáng váng, xây xẩm. Tiếp xúc lâu có thể làm da khô và nứt, gây 

tổn hại tới hệ cơ quan và hô hấp. 

* Xăng trắng (White Spirit) 

- Đặc tính lý hoá: Là chất lỏng, có mùi hắc, gây cháy nổ. 

- Đặc điểm nguy hiểm: Hơi và chất lỏng dễ cháy, có thể chết nếu nuốt phải hoặc 

hít phải. Có thể gây ung thư, gây tổn thương tới các cơ quan. 

* Khí Argon (Ar) 

- Đặc tính lý hoá: Là khí không màu, không mùi, tan trong nước; khối lượng 

riêng 1,78 g/l (điều kiện chuẩn). 

- Đặc điểm nguy hiểm: Là khí trơ, không gây độc và không gây cháy. Gây ngạt 

và nguy cơ nổ ở áp suất cao. 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở hoạt động trên khu đất có tổng diện tích là 29.972 m2. Các hạng mục 

công trình hiện trạng của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.5. Hiện trạng sử dụng đất của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng Diện tích đất (m2) Tỷ lệ (%) 
Quy định KCN 

(%) 

1 Đất xây dựng công trình 9.823,7 32,8 ≤ 60 

2 Đất giao thông, sân bãi 13.466,3 44,9 - 

3 Đất cây xanh, thảm cỏ 6.682,0 22,3 ≥ 20 

Tổng 29.972 100 100 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình khi dự án được triển khai thực hiện 

TT Tên công trình Diện tích (m2) Năm xây dựng, cải tạo 

I Hạng mục công trình chính 

1 
Khu bồn chứa nguyên liệu (dầu 
gốc và phụ gia) 

3.926,0 2017 
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TT Tên công trình Diện tích (m2) Năm xây dựng, cải tạo 

2 Xưởng sản xuất 1.330,0 2017 

3 Trạm bơm dầu gốc 52,0 2017 

4 
Trạm bơm phụ gia và trạm nhập 
nguyên liệu (dầu gốc và phụ gia) 

524,0 2017 

5 Nhà pha chế 624,0 2017 

6 Nhà văn phòng 551,5 2017 

7 Kho thành phẩm 1.255,0 2017 

8 Kho bao bì 350,0 2017 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

9 Phòng bảo dưỡng thiết bị 80,0 1999 

10 Phòng thí nghiệm 173,0 1999 

11 Phòng máy nén khí 28,0 1999 

12 Phòng điện 20,0 1999 

13 Trạm biến áp 24,0 1999 

14 Trạm bơm cứu hoả 408,0 1999 

15 Khu bồn DO (dung tích 7,0 m3) 27,5 1999 

16 Nhà sấy phụ gia 64,0 1999 

17 Nhà bảo vệ 14,0 2013 

18 Nhà xe 36,0 1999 

19 Nhà chờ 10,0 1999 

20 Nhà bếp, nhà ăn 87,5 1999 

21 Nhà vệ sinh 86,0 1999 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

22 Bể tách dầu 35 m3/giờ 30,0 2018 

23 Bể tách dầu X701 30 m3/giờ 15,0 1999 

24 Bể tự hoại 15,0 2018 

25 Bể tách dầu mỡ 3,0 2018 

26 Bể khử trùng 3,0 2018 

27 Ga chứa chất thải rắn sinh hoạt  9,6 2019 

28 Ga chứa chất thải rắn công nghiệp  9,6 2019 
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TT Tên công trình Diện tích (m2) Năm xây dựng, cải tạo 

29 Kho chứa chất thải nguy hại 1 24,0 1999 

30 Kho chứa chất thải nguy hại 2 44,0 2019 

Tổng 9.823,7 - 

Sơ đồ tổng mặt bằng các hạng mục công trình hiện trạng của Cơ sở  như sau: 
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Hình 1.7. Bản vẽ tổng mặt bằng các hạng mục công trình của Nhà máy 
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1.5.2. Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện 

Danh mục các máy móc, thiết bị, phương tiện chính phục vụ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của Cơ sở như sau: 

Hình 1.8. Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện chính 

TT Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số 

lượng 

Năm  

lắp đặt 

Tình 

trạng  

Công suất  

sử dụng 

1 
Dàn đóng gói can tự động  

0,8 - 1 lít (20 đầu vòi) 
Singapore 01 2018 80% 55% 

2 
Dàn đóng gói can tự động   

4 –  6 lít (5 đầu vòi) 
Singapore 01 2018 80% 55% 

3 
Dàn đóng gói can tự động  

18 – 25 lít (4 đầu vòi) 
Singapore 01 2018 80% 55% 

4 
Dàn đóng gói bán tự động 

phuy 200 lít (2 đầu vòi) 
Singapore 01 2021 90% 55% 

5 
Dàn đóng gói bán tự động 

phuy IBC 
Singapore 01 2021 90% 10% 

6 Máy bơm dầu gốc  EU 10 2012, 2018 80% 55% 

7 Máy bơm phụ gia EU 08 2012, 2018 80% 55% 

8 Máy bơm thành phẩm  EU 03 2012, 2018 80% 55% 

9 Máy bơm đóng gói EU 10 2012, 2018 80% 55% 

10 
Máy khuấy bồn phụ gia & 

bồn pha chế 
EU 12 2012, 2018 80% 55% 

11 
Máy nén khí  

(công suất 75 kW) 
EU 02 2020 90% 50% 

12 
Thiết bị gia nhiệt dầu nóng 

(công suất 986 kW) 
EU 01 2023 100% 

Không  

thường xuyên 

13 Van an toàn PRV EU 37 2012, 2018 80% - 

14 Van tự động on/off EU 27 2018 80% - 

15 Xe nâng 
Hàn Quốc, 

Nhật Bản 
10 

2012, 2018, 

2022 
90% 50% 

(Nguồn: Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam, năm 2024) 

1.5.3. Tổ chức quản lý và vận hành cơ sở 

Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam là đơn vị trực tiếp quản lý và vận 

hành Cơ sở. Tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cơ sở là 60 người. Cơ sở tổ 

chức làm việc 08 giờ/ca, 26 ngày/tháng và có bố trí ăn trưa cho các cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại Cơ sở. Sơ đồ bộ máy quản lý của Cơ sở như sau: 
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Giám đốc Nhà máy

Ban lãnh đạo Công ty

Phòng Hành chính - 
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Phòng An toàn - 

Môi trường
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- Bảo vệ môi trường

- Phòng chống sự cố

- Pha chế

- Đóng gói

- Xét nghiệm

- Lái xe
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- Cơ khí

- Nhân sự

- Kế toán

- Kinh doanh

Đội phụ trợ

- Bảo vệ

- Nấu ăn

- Vệ sinh
 

 

Hình 1.9. Sơ đồ bộ máy quản lý của Cơ sở 

Ngoài ra, Công ty đã bổ nhiệm 01 cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp phụ 

trách công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở và báo cáo kịp thời lên lãnh đạo cấp trên. 

1.5.4. Lý do lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật” tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ đã được Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 540/QĐ-UBND ngày 14/3/2019.  

Căn cứ khoản 2 Điều 39 và khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020, Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức, 

thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự 

án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 

“Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và dịch 

vụ hỗ trợ kỹ thuật” tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ thuộc đối tượng phải có 

Giấy phép môi trường và thẩm quyền thẩm định, cấp phép là Ban Quản lý Khu kinh 

tế Hải Phòng. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/12/2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định 

số 2469/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND thành phố Hải Phòng, Công ty 

TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường “Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ 

và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật” tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ  trình Ban Quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng xem xét, cấp phép. 
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CHƯƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI  

CỦA MÔI TRƯỜNG  

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

 2.1.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 

phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Trong đó, có mục tiêu tổng quát là: “Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy 

thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, 

phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần 

nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi 

trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon 

thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước”. Theo 

đó, trong quá trình vận hành Nhà máy, Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam 

phải nghiêm túc thực hiện việc quản lý, thu gom, xử lý nước thải, bụi khí thải; phân 

định, phân loại, lưu giữ, chuyển giao các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi 

trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.1.2. Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Đối với thành phố Hải Phòng 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 

đến năm 2050. Theo đó, Cơ sở nằm trong vành đai phát triển công nghiệp, dịch vụ từ 

cảng Lạch Huyện đến phía Bắc (huyện Thuỷ Nguyên). 

* Đối với Khu công nghiệp Đình Vũ 

- Khu công nghiệp Đình Vũ - Giai đoạn I có diện tích là 164 ha đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 97/QĐ-

STNMT ngày 01/9/2009. Khu công nghiệp Đình Vũ - Giai đoạn II có diện tích là 

377,46 ha đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 537/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2009; cấp Giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 81/GXN-TCMT ngày 20/7/2015; cấp 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2842/GP-BTNMT ngày 05/11/2015. Do 

vậy, Khu công nghiệp Đình Vũ đã đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo 

vệ môi trường cho việc hoạt động của các dự án, cơ sở. 
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- UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2012 của về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

công nghiệp Đình Vũ – Giai đoạn 2. Theo đó, lô F4 được quy hoạch là đất công 

nghiệp hoá chất, hoá dầu, công nghiệp liên quan đến cảng hàng lỏng, như vậy là phù 

hợp với loại hình sản xuất, kinh doanh của Cơ sở. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.2.1. Yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Cơ sở nằm trong Khu công nghiệp Đình Vũ, xung quanh không có khu bảo 

tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử - văn hoá, khu danh lam 

thắng cảnh, khu dân cư tập trung.... và không có nguồn nước mặt dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt. Cơ sở không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). Do đó, Cơ sở không có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2.2.2. Khả năng chịu tải của môi trường 

- Theo Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hải Phòng năm 2023 do 

Trung tâm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, các kết 

quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực Khu công nghiệp Đình 

Vũ đều đạt Quy chuẩn cho phép. Như vậy, môi trường tại khu vực hoạt động của Cơ 

sở hiện chưa có dấu hiệu ô nhiễm, còn có khả năng chịu tải. 

- Toàn bộ nước thải phát sinh của Cơ sở (lớn nhất là khoảng 5,4 m3/ngày) sẽ 

được thu gom, xử lý đạt yêu cầu của KCN Đình Vũ, sau đó xả vào hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Đình Vũ có công suất là 6.000 m3/ngày đêm. Khối lượng nước thải thực tế hiện 

nay được thu gom về hệ thống xử lý tập trung của KCN Đình Vũ trung bình là 

khoảng 2.250 m3/ngày. Do đó, hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ 

còn đủ khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh từ Cơ sở. 

- Cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng 

lưu lượng nguồn thải là < 20.000 m3/giờ và nằm trong Khu công nghiệp Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An. Do vậy, để đảm bảo khả năng chịu tải của môi 

trường, Cơ sở phải thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đáp ứng QCVN 

19:2009/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ (cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6). 
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CHƯƠNG III. 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

3.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

a. Công trình thu gom, thoát nước mưa 

Nhà máy trong quá trình vận hành có làm phát sinh nước mưa không lẫn dầu và 

nước mưa lẫn dầu. Trong đó, nước mưa lẫn dầu được quản lý như nước thải. Công trình 

thu gom, thoát nước mưa không lẫn dẫu của Nhà máy như sau: 

Nước mưa từ trên mái 

các công trình

Nước mưa từ sân đường nội bộ

Nước mưa từ sàn khu bồn 

chứa dầu gốc

Hệ thống thoát nước mưa không lẫn 

dầu có bố trí các hố ga lắng cặn

Bể tách nước lẫn dầu công suất 

35 m3/giờ

Hệ thống thoát nước mưa 

chung của KCN Đình Vũ

Hệ thống thoát nước 

thải của Nhà máy

Hệ thống thu gom nước thải 

chung của KCN Đình Vũ

HV3

HV2

HV6

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn của Cơ sở 

- Đối với nước mưa từ trên mái các công trình tự chảy về các phễu thu rồi vào 

đường ống đứng PVC D110 chảy xuống dưới cùng với nước mưa từ khu vực đường 

giao thông, sân bãi nội bộ không có nguy cơ bị lẫn dầu. Toàn bộ lượng nước mưa 

không lẫn dầu này sẽ được thu gom vào hệ thống rãnh thoát nước mưa không lẫn dẫu 

BTXM B300 và B600 bố trí bao quanh Nhà máy. Trên hệ thống rãnh thoát nước mưa 

bố trí các hố ga (kích thước 0,6x0,8x1,0 m) để lắng cặn, cuối cùng chảy vào hệ thống 

thoát nước mưa chung của KCN Đình Vũ. 
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Kho bao bì WC
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Văn phòng 
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Xưởng sản xuất 
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phụ gia

Cổng

Nhà pha chế

Phòng 

thí 

nghiệm

: Đường thoát nước mưa không lẫn dầu

HV3

Bãi phuy thành phẩm

Bể tách mỡ
Bể tự hoại Bể khử trùng

Trạm bơm 

dầu gốc

: Hố ga
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HV2

C
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B

HV6Kho CTNH 2

Ga CTRCN

Kho CTNH
Lò sấy 1

Lò sấy 2

Kho spare part

Ga CTRSH

Container lưu 

giữ mẫu dầu

 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn của Cơ sở 
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- Đối với nước mưa từ sàn khu bồn chứa dầu gốc được thu gom bằng đường rãnh 

BTXM B300, bố trí hố van chặn HV2 nằm trong đê bao và hố van chặn HV3 nằm ngoài 

đê bao. Trong trường hợp không xảy ra sự cố tràn dầu làm dầu tràn đổ xuống sàn khu 

bồn chứa dầu gốc thì HV2 sẽ đóng và HV3 sẽ mở để nước mưa trong khu đê bao được 

xả thẳng vào hệ thống thoát nước mưa không lẫn dầu của Nhà máy. Ngược lại, trong 

trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu (chủ yếu là do sự cố đổ vỡ bồn chứa dầu) thì HV3 sẽ 

đóng và HV2 sẽ mở để nước mưa trong khu đê bao chảy vào bể tách nước lẫn dầu công 

suất 35m3/ngày và được xử lý trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải của Nhà máy. 

- Hệ thống thoát nước mưa tràn mặt của Nhà máy trước khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN Đình Vũ qua hố van chặn HV6 để phòng trường hợp 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại khu vực sân đường nội bộ của Nhà máy làm dầu chảy 

tràn xuống hệ thống thoát nước mưa (như các phương tiện vận chuyển bị lật đổ, các 

thùng đựng dầu bị bục vỡ, hệ thống đường ống công nghệ bị nứt hở,...). Khi đó sẽ lập 

tức đóng van HV6, tiến hành thu gom dầu tràn và sử dụng bơm di động để bơm lượng 

nước nhiễm dẫu phát sinh về bể tách nước lẫn dầu để xử lý. 

b. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm do nước mưa 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng, kịp thời khắc phục khi có sự cố 

hệ thống đường ống thu thoát nước mưa và các hố ga, hố van. 

- Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, định kỳ nạo hút bùn cặn của hệ thống 

đường ống thu thoát nước mưa và các hố ga, hố van. 

- Kiểm soát nguyên nhiên vật liệu và các chất thải phát sinh, đảm bảo không 

để nguyên nhiên vật liệu và các chất thải phát tán ra sân đường, nền bãi. 

3.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải 

a. Nguồn và lượng nước thải phát sinh 

* Nguồn phát sinh nước thải 

Các nguồn phát sinh nước thải tại Nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt và 

nước thải công nghiệp. Cụ thể như sau: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ: (1) Hoạt động sinh hoạt của các cán bộ, công 

nhân viên tại khu nhà vệ sinh và (2) hoạt động nấu ăn tại khu nhà bếp. 

- Nước thải công nghiệp phát sinh từ: (1) Nước mưa lẫn dầu từ rãnh bao quanh 

các bồn chứa dầu gốc, sàn khu cụm van trạm bơm dầu gốc, sàn khu bồn chứa dầu gốc, 

sàn khu bồn chứa phụ gia, sàn khu cụm van trạm bơm phụ gia, sàn khu cụm van nhập 

nguyên liệu; (2) Nước tưới mát bồn chứa lẫn dầu khi xảy ra sự cố cháy nổ tại khu bồn 

chứa dầu gốc, khu bồn chứa phụ gia. 

- Nước thải phát sinh từ: (1) phòng thí nghiệm lẫn dầu, nhiều loại hóa chất và 

xăng rửa dụng cụ thí nghiệm có tính chất nguy hại được quản lý như chất thải nguy hại 

khác; (2) nước thải lẫn xăng từ việc tráng rửa dụng cụ. 
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* Lượng nước thải phát sinh 

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: Tổng số cán bộ, công nhân viên làm 

việc tại Nhà máy là khoảng 60 người. Căn cứ vào hoá đơn thu tiền nước hàng tháng, 

lượng nước sử dụng hiện tại của Nhà máy trung bình là khoảng 164 m3/tháng (tương 

đương 5,4 m3/ngày). Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải sinh hoạt được tính 

bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ Nhà máy xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ là khoảng 5,4 

m3/ngày x 100% = 5,4 m3/ngày.  

- Lượng nước thải công nghiệp phát sinh: Lượng nước mưa lẫn dầu và nước tưới 

mát bồn chứa lẫn dầu phụ thuộc vào cường độ mưa, mức độ sự cố tràn dầu và mức độ 

sự cố cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên, nước mưa lẫn dầu và nước tưới mát bồn chứa lẫn dầu 

có phát sinh sẽ được lưu chứa tạm thời trong đê bao chống tràn của các khu bồn chứa 

và được điều tiết lưu lượng bằng van chặn tại các hố van để đưa về bể tách nước lẫn 

dầu công suất 35 m3/giờ, bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ và xử lý dần. 

Do đó, lượng nước thải công nghiệp phát sinh từ Nhà máy xả vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Đình Vũ được tính theo công suất của 02 bể tách nước lẫn dầu 

tương đương là 35 m3/giờ + 30 m3/giờ = 65 m3/giờ. 

- Lượng nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm: Theo phát sinh thực tế của 

Nhà máy trung bình là khoảng 10 lít/ngày tương đương 10 kg/ngày được quản lý như 

chất thải nguy hại khác phát sinh từ Nhà máy. Ngoài ra, phòng thí nghiệm phát sinh 

nước lẫn xăng từ rửa dụng cụ được thu vào bồn rửa được kết nối đường ống đến bề 

tách nước lẫn dầu X701 công suất 30m3/giờ để xử lý dần. 

b. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải 

Nhà máy đã có hệ thống thu gom nước thải hoàn chỉnh để đưa về các công 

trình xử lý gồm hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và hệ thống thu gom nước thải 

công nghiệp (nước mưa lẫn dầu và nước tưới mát bồn chứa lẫn dầu). Cụ thể như sau: 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ khu nhà vệ sinh và nước thải từ khu 

nhà bếp. Trong đó, nước thải từ khu nhà vệ sinh theo đường ống nhựa uPVC D160 thu 

gom vào bể tự hoại thể tích 16,0 m3; nước thải từ khu nhà bếp theo đường ống nhựa 

uPVC D110 thu gom vào bể tách dầu mỡ thể tích 3,2 m3. 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại và bể tách dầu mỡ tiếp tục được qua 

bể khử trùng thể tích 3,2 m3 để xử lý, sau đó theo đường ống nhựa uPVC D160 chảy 

về hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Đình Vũ 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải công nghiệp (nước mưa lẫn dầu và nước 

tưới mát bồn chứa lẫn dầu) 
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Rãnh BTXM 

B300

Rãnh BTXM 
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Hệ thống thoát nước mưa chung 
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Hình 3.3. Sơ đồ khối hệ thống thu gom và thoát nước thải của Cơ sở 
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Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nước mưa lẫn dầu của Nhà máy 
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- Hệ thống thu gom nước mưa lẫn dầu: Nước mưa lẫn dầu bao gồm nước mưa 

từ (1) rãnh bao quanh các bồn chứa dầu gốc, (2) sàn khu bồn chứa dầu gốc, (3) sàn 

khu cụm van trạm bơm dầu gốc, (4) sàn khu bồn chứa phụ gia, (5) sàn khu cụm van 

trạm bơm phụ gia và (6) sàn khu cụm van trạm nhập nguyên liệu. Trong đó, nước 

mưa từ rãnh bao quanh các bồn chứa dầu gốc và sàn khu cụm van trạm bơm dầu gốc 

theo đường ống nhựa uPVC D300 vào bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ; 

nước mưa từ sàn khu bồn chứa dầu gốc được thu gom bằng đường rãnh BTXM B300 

và được điều tiết bằng van theo đường ống thép 6” vào bể tách nước lẫn dầu công 

suất 35 m3/giờ; nước mưa từ sàn khu bồn chứa phụ gia được thu gom bằng đường 

rãnh BTXM B300 cùng với nước mưa từ sàn khu cụm van trạm bơm phụ gia và sàn 

khu cụm van trạm nhập nguyên liệu theo đường ống thép 6” vào bể tách nước lẫn 

dầu X701 công suất 30 m3/giờ. Nước mưa lẫn dầu sau khi được xử lý qua các bể tách 

nước lẫn dầu chảy vào hố bơm nước thải, sau đó được máy bơm (công suất 80 

m3/giờ) bơm theo đường ống nhựa HDPE D75 về hố ga đấu nối nước thải vào hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN Đình Vũ. 

- Hệ thống thu gom nước tưới mát bồn chứa lẫn dầu: Nước tưới mát khi xảy ra 

sự cố cháy nổ tại khu bồn chứa dầu gốc được thu gom bằng đường rãnh BTXM B300 

và được điều tiết bằng van theo đường ống thép 6” vào bể tách nước lẫn dầu công 

suất 35 m3/giờ (tương tự như thu gom nước mưa lẫn dầu từ sàn khu bồn chứa dầu 

gốc). Nước tưới mát khi xảy ra sự cố cháy nổ tại khu bồn chứa phụ gia được thu gom 

bằng đường rãnh BTXM B300 và được điều tiết bằng van theo đường ống thép 6” 

vào bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ (tương tự như thu gom nước 

mưa lẫn dầu từ sàn khu bồn chứa phụ gia). 

- Hệ thống thu gom nước thải từ quá trình rửa dụng cụ phòng thí nghiệm bao 

gồm:  

+ Đối với hóa chất, dung môi lẫn dầu được thu gom vào thùng chứa chất thải 

nguy hại; các dụng cụ, ống nghiệm được rửa qua xăng để làm sạch hóa chất và được 

thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại. 

+ Đối với nước để làm sạch xăng sau khi rửa các dụng cụ, ống nghiệm được 

thu gom theo đường ống thép 6” vào bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ 

(tương tự như thu gom nước mưa lẫn dầu từ sàn khu bồn chứa phụ gia).  

3.1.2. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Các công trình xử lý nước thải của Nhà máy gồm công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt và công trình xử lý nước thải công nghiệp (nước mưa lẫn dầu và nước tưới 

mát bồn chứa lẫn dầu). Cụ thể như sau: 

a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Các công trình xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay của Nhà máy bao gồm: Bể 

tự hoại thể tích 16 m3 xử lý nước thải từ khu nhà vệ sinh; bể tách dầu mỡ thể tích 3,2 
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m3 xử lý nước thải từ khu nhà ăn; bể khử trùng thể tích 3,2 m3 xử lý nước thải sau khi 

qua bể tự hoại và bể tách dầu mỡ. Cụ thể như sau: 

❖ Bể tự hoại 

- Cấu tạo: Bể có kích thước BxLxH = 1,8x8,1x1,1 m (thể tích V = 16,0 m3), 

được chia làm 4 ngăn thông nhau. Bể được xây bằng gạch trát vữa xi măng chống 

thấm, nắp và đáy bể bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

Cửa thông khí

Ống thông hơi

Nước thải vào Nước thải ra

Bùn, cặn

Cửa thông nước

Cửa thông bùn

Ống hút bùn cặn

Ngăn 1
Ngăn 2 Ngăn 3 Ngăn 4

 

Hình 3.5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải được làm sạch bởi hai quá trình chính lắng 

cặn và lên men. Do tốc độ nước thải qua bể rất chậm nên quá trình lắng cặn trong ngăn 

lắng có thể xem như quá trình lắng tĩnh. Dưới tác dụng của trọng lực các cặn sẽ lắng 

dần xuống đáy bể. Tại đây các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ nhờ hoạt động của các vi 

sinh vật kị khí. Cặn lắng được phân huỷ sẽ giảm mùi hôi, chất hữu cơ và thể tích. Tốc 

độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải 

và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Nước thải sau khi qua bể tự hoại, chảy vào 

bể khử trùng để tiếp tục được xử lý. Định kỳ (khoảng 06 tháng/lần), Công ty thuê Đơn 

vị có chức năng đến nạo hút lượng bùn cặn trong bể tự hoại và vận chuyển đi xử lý. 

❖ Bể tách dầu mỡ 

- Cấu tạo: Bể có kích thước BxLxH = 1,2x2,2x1,2 m (thể tích V = 3,2 m3), 

được chia làm 3 ngăn thông nhau. Bể được xây bằng gạch trát vữa xi măng chống 

thấm, nắp và đáy bể bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

Nước 

thải vào
Nước 

thải ra

1- Máng thu dầu                 4- Ô lọc rác 

2- Cặn lắng                         5- Cửa thoát nước

3- Váng dầu mỡ                  6- Nắp đậy

2

1

Ngăn 1

4

5

Ngăn 2 Ngăn 3

1 1

5

6

3
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Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo bể tách dầu mỡ 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải lẫn dầu mỡ tràn qua ô lọc rác, chảy vào bể tách 

dầu mỡ và được lưu trong đó khoảng 1 ngày, để cặn lắng có trong nước thải kịp lắng 

xuống dưới cũng như váng dầu mỡ kịp nổi lên trên mặt, và nước trong thoát ra ngoài. 

Để tăng tính hiệu quả, bể tách dầu mỡ được chia làm 3 ngăn thông nhau, nước thải chảy 

lần lượt qua các ngăn và váng dầu mỡ chảy vào máng thu dầu. Nước thải sau khi qua bể 

tách dầu mỡ, chảy vào bể khử trùng để tiếp tục được xử lý. Định kỳ 5 ngày/lần, nhân 

viên phụ trách vệ sinh môi trường của Nhà máy sẽ tiến hành thu gom váng dầu mỡ tại 

máng thu dầu và quản lý cùng với các chất thải sinh hoạt khác phát sinh tại Nhà máy. 

❖ Bể khử trùng 

- Cấu tạo: Bể có kích thước BxLxH = 1,2x2,2x1,2 m (thể tích V = 3,2 m3), 

được chia làm 3 ngăn thông nhau. Bể được xây bằng gạch trát vữa xi măng chống 

thấm, nắp và đáy bể bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 

Nước 

thải vào
Nước 

thải ra
Ngăn 1

Rọ lưới chứa viên 

nén Chlorinne

Ngăn 2 Ngăn 3

 

Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo bể khử trùng 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải được khử trùng bằng Chlorinne (Ca(OCl)2) 

dạng viên nén tan chậm có trọng lượng 200 gram/viên được đặt trong rọ lưới của bể 

khử trùng. Để tăng tính hiệu quả, bể khử trùng được chia làm 3 ngăn thông nhau, nước 

thải sẽ chảy theo hình ziczac làm chất khử trùng trong nước được hoà trộn đều. Nước 

thải sau khi qua bể khử trùng, theo đường ống nhựa uPVC D160 chảy về hố ga đấu nối 

nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Đình Vũ. Định kỳ 5 

ngày/lần, nhân viên phụ trách vệ sinh môi trường của Nhà máy sẽ bổ sung Chlorinne 

vào trong rọ lưới của bể khử trùng (khối lượng sử dụng khoảng 3,0 kg/tháng). 

b. Công trình xử lý nước thải công nghiệp (nước mưa lẫn dầu và nước tưới 

mát bồn chứa lẫn dầu) 

Các công trình xử lý nước lẫn dầu hiện nay của Nhà máy bao gồm: Bể tách 

nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ và bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ. 

❖ Bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ 

Bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ xử lý nước mưa lẫn dầu từ rãnh bao quanh 

các bồn chứa dầu gốc, sàn khu cụm van trạm bơm dầu gốc và sàn khu bồn chứa dầu gốc.  
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- Cấu tạo: Bể có 4 ngăn gồm ngăn thu nước, ngăn tách dầu, ngăn chứa dầu và 

ngăn xả nước. Bể được xây bằng gạch vữa xi măng, móng đổ BTCT, tường và nền 

láng xi măng chống thấm. 

Bảng 3.1. Kích thước của bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ 

STT Ngăn Kích thước BxHxL (m) Thể tích V (m3) 

1 Ngăn thu nước  3,6x1,2x1,55 6,7 

2 Ngăn tách dầu 1 8,2x2,2x3,0 54,1 

3 Ngăn tách dầu 2 8,2x2,2x3,0 54,1 

4 Ngăn chứa dầu 1,2x1,2x1,65 2,4 

5 Ngăn xả nước 4,4x1,2x3,0 15,8 

- Nguyên lý hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tách nước lẫn dầu 35 m3/giờ 

Nước lẫn dầu được thu gom vào ngăn thu nước của bể tách nước lẫn dầu, sau 

đó chảy vào hai ngăn tách dầu đặt song song. Tại ngăn tách dầu, dưới tác dụng của 

trọng lực, dầu lẫn trong nước theo chiều dài của bể sẽ nổi lên trên bề mặt và theo máng 

gom dầu chảy vào ngăn chứa dầu. Nước sau khi được tách dầu chảy vào ngăn chứa 

nước và theo hệ thống thoát nước của Nhà máy bơm xả vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN. Định kỳ 3 tháng/lần, bùn cặn và váng dầu tại bể tách nước lẫn dầu sẽ 

được nhân viên phụ trách vệ sinh môi trường của Nhà máy thu gom và quản lý cùng 

với các chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 

Nước 

Ngăn thu nước  

Nước lẫn dầu 

Ngăn  

tách dầu 1 

Ngăn chứa nước 

Hệ thống thoát nước thải 

của Nhà máy 

Hệ thống thu gom  

nước thải của KCN 
Trạm xử lý nước 

thải của KCN 

Ngăn chứa dầu 
Dầu Ngăn  

tách dầu 2 

CTNH 

Dầu 
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❖ Bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ 

Bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ xử lý nước mưa lẫn dầu từ sàn khu 

bồn chứa phụ gia, sàn khu cụm van trạm bơm phụ gia, sàn khu cụm van nhập nguyên liệu 

- Cấu tạo: Bể có 4 ngăn gồm ngăn thu nước, ngăn tách dầu, ngăn chứa dầu và 

ngăn xả nước. Bể được xây bằng gạch vữa xi măng, móng đổ BTCT, tường và nền 

láng xi măng chống thấm. 

Bảng 3.2. Kích thước của bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ 

STT Ngăn Kích thước BxHxL (m) Thể tích V (m3) 

1 Ngăn thu nước  2,14x0,7x1,6 2,4 

2 Ngăn tách dầu 2,14x4,18x3,35 30,0 

3 Ngăn chứa dầu 2,53x0,8x1,6 3,2 

4 Ngăn xả nước 1,09x1,15x1,5 1,9 

- Nguyên lý hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tách nước lẫn dầu X701 

Nước lẫn dầu được thu gom vào ngăn thu nước của bể tách nước lẫn dầu, sau 

đó chảy vào hai ngăn tách dầu đặt song song. Tại ngăn tách dầu có thiết bị tách dầu, 

cấu tạo gồm những tấm thép mỏng (kích thước 1 x 2 m) có nếp gấp được đặt song 

song với nhau (cách nhau 20 - 40 cm) và nghiêng góc 45o. Các tấm thép mỏng này có 

chức năng tạo lộ trình ngắn nhất cho sự tương tác giữa các giọt dầu và có tác dụng liên 

kết các giọt dầu nhỏ thành các giọt dầu có kích thước lớn hơn, do đó làm các giọt dầu 

Nước lẫn dầu 

Nước 

Ngăn thu nước  

Ngăn tách dầu  

(có các tấm thép đặt song song) 

 

Ngăn chứa nước 

Hệ thống thoát nước 

thải của Nhà máy 

Hệ thống thu gom  

nước thải của 

KCN 

Trạm xử lý nước 

thải của KCN 

Ngăn chứa dầu 
Dầu 

CTNH 

Dầu 
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theo tác dụng của trọng lực dễ dàng nổi lên trên bề mặt hơn. Thiết bị tách dầu này có 

khả năng tách những giọt dầu có kích thước >60µm. Dẫu lẫn trong nước sẽ nổi lên trên 

bề mặt sẽ theo máng gom dầu chảy vào ngăn chứa dầu. Nước sau khi được tách dầu 

chảy vào ngăn chứa nước và theo hệ thống thoát nước của Nhà máy bơm xả vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN. Định kỳ 3 tháng/lần, bùn cặn và váng dầu tại bể 

tách nước lẫn dầu sẽ được nhân viên phụ trách vệ sinh môi trường của Nhà máy thu 

gom và quản lý cùng với các chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

Nhà máy tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải đến 

nguồn nước tiếp nhận, cụ thể như sau: 

- Tại khu vực xây lắp các công trình xử lý nước thải, niêm yết sơ đồ quy trình 

công nghệ và hướng dẫn vận hành.  

- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của các 

công trình xử lý nước thải, đảm bảo các công trình xử lý luôn hoạt động tốt nhất. 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì và kịp thời sửa chữa hệ thống đường 

ống, các hố ga và các bể xử lý nước thải để tránh bị xuống cấp, hư hỏng.  

- Định kỳ vệ sinh hệ thống đường ống, các hố ga; nạo hút bùn cặn tại các bể tự 

hoại, bể tách nước lẫn dầu; vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ, bể tách nước lẫn dầu. 

- Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, quản lý nguyên nhiên vật liệu sử 

dụng, chất thải phát sinh và thường xuyên quét dọn sân đường, nền bãi. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của Cơ sở bao gồm: (1) Bụi, khí thải từ hoạt 

động vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm; (2) Hơi dầu từ hoạt động nhập, lưu trữ 

nguyên liệu trong bồn chứa; (3) Hơi dầu từ hoạt động  pha chế và đóng gói dầu thành 

phẩm; (4) Bụi, khí thải từ hoạt động của hệ thống gia nhiệt dầu nóng;  (5) Hơi hoá 

chất từ hoạt động xét nghiệm nguyên liệu và sản phẩm. 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nhà máy hiện đang thực hiện các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải và 

giảm thiểu tác động của bụi, khí thải đến môi trường như sau: 

 * Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu bằng đường thuỷ 

- Tàu cập và xuất bến phải theo đúng lịch trình của Cảng vụ Hải Phòng và chỉ 

dẫn của người điều hành cảng. 
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- Tắt các máy móc, thiết bị không cần thiết khi tàu cập cảng để hạn chế lượng 

khí thải phát sinh. 

- Tàu sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp và không có chì. 

- Hoạt động bơm dầu gốc từ tàu vào bồn chứa của Nhà máy phải theo đúng quy 

trình và tiến hành nhanh chóng để tàu sớm rời cảng. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm bằng đường bộ 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phải chở đúng trọng tải quy định, 

chạy đúng tốc độ và theo hướng dẫn của người điều hành trong Nhà máy. 

- Khi vào trong Nhà máy, xe đỗ đúng nơi quy định, tắt máy khi không vận hành 

để giảm thiểu lượng khí thải sinh ra và lượng nhiên liệu tiêu hao. 

- Đối với các phương tiện cá nhân là xe máy phải tắt máy từ cổng và dắt bộ vào 

trong khu vực nhà để xe của Nhà máy. 

- Thường xuyên vệ sinh đường nội bộ, sân bãi (định kỳ 1 ngày/lần) và sửa chữa 

các tuyến đường nội bộ ngay khi phát hiện thấy hư hỏng (định kỳ bảo trì là 1 năm/lần). 

- Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ, định kỳ duy tu, bảo 

dưỡng, đăng kiểm theo quy định và sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của hơi dầu từ hoạt động nhập, lưu trữ nguyên 

liệu trong các bồn chứa 

- Hoạt động nhập và lưu trữ nguyên liệu (dầu gốc, phụ gia) phải được thực hiện 

trong hệ thống dây chuyền hoàn toàn khép kín, có khả năng tự động hoá cao gồm các 

máy bơm, đường ống và bồn chứa.  

- Kiểm tra hệ thống bơm, đường ống, bồn chứa và các máy móc, thiết bị liên 

quan khác trước khi tiến hành nhập nguyên liệu. 

- Duy trì hoạt động của hệ thống báo tràn tự động và kiểm soát chặt chẽ lượng 

nguyên liệu trong bồn chứa. 

- Duy trì chế độ kiểm tra hàng tuần, bảo dưỡng định kỳ (6 tháng/lần) hệ thống 

các máy bơm, đường ống, bồn chứa và khắc phục ngay khi phát hiện sự cố. 

- Duy trì diện tích cây xanh tại Nhà máy (tối thiểu đạt 20%), trồng bổ sung 

thêm cây xanh xung quanh khu đất và thay thế các cây xanh già cỗi. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của hơi dầu từ hoạt động pha chế và đóng gói 

dầu thành phẩm 
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- Hoạt động pha chế và đóng gói dầu thành phẩm phải được thực hiện trong hệ 

thống dây chuyền hoàn toàn khép kín, có khả năng tự động hoá cao gồm các máy bơm, 

đường ống, bồn pha chế, bồn chứa và các dàn đóng gói.  

- Các máy móc, thiết bị phải được vận hành theo đúng quy trình, hướng dẫn kỹ 

thuật và tắt máy khi không làm việc; 

- Trong quá trình đóng gói phuy, đưa cần xuất hàng gần sát đáy để đảm bảo dầu 

điền đầy từ dưới lên nhằm giảm hiệu ứng tĩnh điện và giảm bay hơi. 

- Duy trì chế độ kiểm tra hàng tuần, bảo dưỡng định kỳ (3 tháng/lần) hệ thống 

các máy bơm, đường ống, bồn pha chế, bồn chứa, dàn đóng gói và khắc phục ngay 

khi phát hiện sự cố. 

- Duy trì hoạt động của các quạt thông gió để không khí trong nhà xưởng được 

lưu thông trao đổi thường xuyên với bên ngoài. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân viên như quần áo, khẩu trang, 

kính... 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của hệ thống gia 

nhiệt dầu nóng 

- Bộ gia nhiệt phải sử dụng đầu đốt dầu đạt tiêu chuẩn để đảm bảo quá trình đốt 

cháy nhiên liệu đạt hiệu suất cao. 

- Thường xuyên kiểm tra đầu phun dầu nhằm đảm bảo lượng dầu cung cấp vừa 

đủ, để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn từ đó sẽ giảm được lượng bụi, khí thải sinh ra. 

- Sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO) có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05% S) 

và không có chì. 

- Duy trì độ cao ống thải khí hiện nay là 16,0 m để đảm bảo không ảnh hưởng 

đến các khu vực xung quanh. 

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của hơi hoá chất từ hoạt động xét 

nghiệm nguyên liệu và sản phẩm  

- Tất cả các xét nghiệm có sử dụng hoá chất dễ bay hơi hay phản ứng tạo thành 

chất dễ bay hơi phải được thực hiện trong tủ hút.  

- Trang bị đầy đủ khẩu trang hoạt tính, kính bảo hộ, găng tay cao su và áo 

choàng…. cho nhân viên hóa nghiệm. 

- Duy trì hoạt động của các quạt thông gió để không khí trong phòng thí nghiệm 

được lưu thông trao đổi thường xuyên với bên ngoài. 
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- Nhân viên hoá nghiệm phải có trình độ chuyên môn phù hợp và hiểu rõ đặc 

tính của các hoá chất được dùng trong phòng thí nghiệm như tính độc, tính bay hơi, 

tính cháy.... để tránh xảy ra những sai sót, hậu quả đáng tiếc khi thí nghiệm. 

- Trước khi tiến hành xét nghiệm cần chú ý kiểm tra chất lượng các thiết bị, 

dụng cụ thí nghiệm và hoá chất sử dụng. 

- Trong quá trình xét nghiệm đặc biệt phải tuân thủ chặt chẽ các điều kiện đã 

nêu trong giáo trình, tài liệu, hướng dẫn đã được chuẩn bị trước. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

THÔNG THƯỜNG 

3.3.1. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường   

Các nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường tại Nhà máy bao gồm chất thải 

rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Cụ thể như sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt (nấu ăn, ăn uống): Lon 

chai nước, túi nilon, hộp xốp, giấy bọc, thực phẩm thừa, váng dầu mỡ,..... 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất và 

hoạt động văn phòng: 

+ Từ hoạt động sản xuất (công đoạn đóng gói sản phẩm): Gỗ pallet, lõi cuộn 

băng dính, bìa carton, bao bì nilon,....; 

+ Từ hoạt động văn phòng: Ghim kẹp, giấy báo, bao bì tài liệu,…; 

- Chất thải rắn thông thường khác phát sinh từ hoạt động xử lý nước thải sinh 

hoạt: Bùn cặn từ bể tự hoại. 

* Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

Căn cứ vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm và tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại của Nhà máy, khối lượng chất thải rắn thông 

thường phát sinh tại Cơ sở như sau: 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: Khoảng 30 kg/ngày tương đương 0,78 

tấn/tháng (9,36 tấn/năm).  

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường: Khoảng 97 kg/ngày 

tương đương 2.910 kg/tháng.  

- Khối lượng chất thải rắn thông thường khác (bùn cặn thải từ bể tự hoại): 

Khoảng 2,8 m3/năm tương đương 4,2 tấn/năm (tỷ trọng của bùn cặn thải là 1,5 tấn/m3). 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt 
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- Đã bố trí nhân viên vệ sinh môi trường phụ trách việc thu gom, phân loại, tập 

kết, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

- Tại mỗi khu nhà ăn, khu nhà bếp bố trí 02 thùng đựng rác bằng nhựa có nắp đậy 

loại 50 lít với hai màu khác nhau để quy định chứa chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. 

- Tại mỗi khu nhà pha chế, khu nhà đóng gói và khu nhà văn phòng bố trí 01 

thùng đựng rác bằng nhựa có nắp đậy loại 50 lít. 

- Dọc trên sân đường nội bộ, cách khoảng 100 m bố trí 01 thùng đựng rác bằng 

nhựa có nắp đậy loại 100 lít. 

- Bố trí ga chứa chất thải rắn sinh hoạt được xây bằng gạch có diện tích 9,6 m2 

(kích thước 1,75 m x 5,5 m). Tất cả chất thải rắn sinh hoạt của Nhà máy được thu gom 

tập trung vào các thùng đựng rác bằng nhựa có nắp đậy loại 660 lít đặt các thùng rác để 

lưu giữ chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn 

sinh hoạt khác.  

- Công ty chịu trách nhiệm trả phí dịch vụ vệ sinh cho Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp Đình Vũ (theo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số DVIZ/SM/CON/22/28 

ngày 15/10/2022) để Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng đến thu gom, 

vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy. 

* Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Đã bố trí nhân viên vệ sinh môi trường phụ trách việc thu gom, phân loại, tập 

kết, chuyển giao chất thải công nghiệp thông thường theo quy định.. 

- Tại mỗi khu nhà pha chế, khu nhà đóng gói và khu trạm bơm bố trí 01 thùng 

rác bằng nhựa có nắp đậy loại 200 lít. 

- Tất cả chất thải rắn công nghiệp thông thường của Nhà máy được thu gom 

tập trung vào ga chứa chất thải rắn công nghiệp được xây bằng gạch có diện tích 9,6 

m2 (kích thước 1,75 m x 5,5 m). 

- Công ty chịu trách nhiệm trả phí dịch vụ vệ sinh cho Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp Đình Vũ (theo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số 

DVIZ/SM/CON/22/28 ngày 15/10/2022) để Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế 

Hải Phòng đến thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà máy. 

* Đối với chất thải rắn thông thường khác 

Bùn cặn thải phát sinh từ bể tự hoại được Công ty định kỳ (khoảng 03 

tháng/lần) thuê Đơn vị có chức năng, năng lực (Công ty TNHH MTV Thoát nước 

Hải Phòng) đến nạo hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
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3.4.1. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

* Nguồn phát sinh chất thải nguy hại   

Các nguồn phát sinh chất thải nguy hại tại Nhà máy bao gồm: 

- Từ hoạt động sản xuất dầu thành phẩm: Bao bì (vỏ phuy, can....) chứa phụ gia 

và chứa dầu thành phẩm. 

- Từ hoạt động xét nghiệm nguyên liệu và sản phẩm: Dung dịch chứa hóa chất, 

bao bì (vỏ chai, lọ...) đựng hóa chất. 

- Từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị: Giẻ lau dính dầu mỡ; 

bao bì (vỏ can, chai..) đựng dầu bôi trơn; dầu bôi trơn thải; pin thải và ác quy thải; 

bóng đèn huỳnh quang thải; thiết bị, linh kiện điện tử thải. 

- Từ hoạt động xử lý nước lẫn dầu: Dầu thải, bùn cặn thải...... 

- Từ hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất: Giẻ lau dính dầu, hoá chất; cát 

dính dầu, hoá chất và các vật liệu hấp phụ dầu, hoá chất khác. 

* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Căn cứ vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm và tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại của Nhà máy, khối lượng chất thải nguy hại 

phát sinh tại Nhà máy như sau: 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã  

chât thải 

Tính chất nguy 

hại chính 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 Đ, ĐS 3,5 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 Đ, ĐS, AM 50 

3 Thiết bị, linh kiện điện tử thải Rắn 16 01 013 Đ, ĐS 1,5 

4 Dầu bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 Đ, ĐS, C 310 

5 
Bùn cặn thải từ thiết bị tách 

dầu/nước 
Bùn 17 05 02 Đ, ĐS 200 

6 
Dầu thải từ thiết bị tách 

dầu/nước 
Lỏng 17 05 04 Đ, ĐS, C 120 

7 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 Đ, ĐS 97.468 

8 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 Đ, ĐS 6.088 

9 
Bao bì cứng thải bằng các vật 

liệu khác 
Rắn 18 01 04 Đ, ĐS 2.052 

10 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
Rắn 18 02 01 Đ, ĐS 3.200 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã  

chât thải 

Tính chất nguy 

hại chính 

Khối lượng 

(kg/năm) 

các thành phần nguy hại 

11 
Hoá chất, hỗn hợp hoá chất có 

thành phần nguy hại thải 
Lỏng 19 05 02 Đ, ĐS 320 

Tổng 109.813 

3.4.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Hiện tại, Nhà máy đang thực hiện các biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

(CTNH) theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định. Cụ thể như sau: 

- Đã phân công nhân viên vệ sinh môi trường phụ trách việc quản lý, phân định, 

phân loại và chuyển giao CTNH theo quy định. 

- Thực hiện việc phân loại CTNH ngay tại nguồn phát sinh. Các CTNH khi phát 

sinh sẽ được tập kết về kho chứa CTNH và được phân loại vào các thùng chứa riêng 

biệt. Bên ngoài mỗi thùng chứa CTNH có dán mã và dấu hiệu cảnh báo CTNH. 

- Đã xây dựng 01 kho chứa CTNH có diện tích 44,0 m2 (kích thước 8,0 m x 5,5 

m) để lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại phát sinh là các bao bì cứng thải và 01 kho 

chứa CTNH có diện tích 24,0 m2 (kích thước 7,6 m x 3,2 m) để lưu chứa tạm thời các 

chất thải nguy hại phát sinh còn lại. Kho chứa CTNH theo các yêu cầu kỹ thuật như sau: 

+ Kho có tường bằng tôn bao quanh, có mái che kín nắng mưa, nền xi măng 

chống thấm, có hố thu gom chất thải dạng lỏng bên trong. 

+ Bên ngoài kho có cửa ra vào khép kín và có biển báo ghi rõ “Kho lưu giữ chất 

thải nguy hại” bằng khổ chữ lớn dễ nhận biết. 

+ Bên trong kho bố trí các vật liệu hấp phụ (cát khô, tấm thấm,....) và dụng cụ 

(xô, xẻng,....) để ứng phó trong trường hợp tràn đổ CTNH. Ngoài ra, kho được trang bị 

các thiết bị PCCC (bình cứu hoả,....) theo quy định. 

- Đối với kho chứa chất thải nguy hại thực tế diện tích 44m2 chỉ lưu chứa vỏ 

phuy đựng  dầu (bao bì kim loại cứng thải). Phát sinh 97.468 kg/năm với tần suất thu 

gom 1 tháng/lần. Do đó, 01 lần kho lưu chứa khoảng 8.122 kg. Một thùng phuy đựng 

dầu nặng khoảng 20kg mỗi lần kho chứa đựng được khoảng 436 thùng phuy. Thùng 

phuy có kích thước đường kính 0,6m cao 0,9m. Kho rác kích thước 8 x 5,5m  Đặt 

thùng phuy nằm thì chiều dài kho chứa được 13 thùng và chiều rộng kho chứa được 9 

thùng. Các thùng được xếp chồng lên nhau theo chiều cao được 05 hàng. Theo cách 
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sắp xếp như vậy kho chứa được khoảng 585 thùng phuy. Vậy với diện tích 44m2 khu 

vực lưu giữ chất thải nguy hại đủ khả năng đáp ứng lưu giữ. 

- Công ty đã ký Hợp đồng số CW1940839 ngày 22/6/2023 với Công ty Cổ 

phần Hòa Anh để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại 

phát sinh tại Nhà máy. 

- Lưu giữ đầy đủ chứng từ CTNH, lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ hàng năm có nội dung về quản lý chất thải nguy hại và gửi về Ban Quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải An, Công ty 

Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ để theo dõi, giám sát. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại Nhà máy chủ yếu là từ hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển và hoạt động của các máy móc, thiết bị tại khu vực 

xưởng sản xuất, khu vực nhà pha chế, khu vực trạm bơm dầu gốc, khu vực trạm bơm 

phụ gia, khu vực phòng máy nén khí. 

* Công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy phải giảm tốc độ, đi theo hướng 

dẫn của bảo vệ và tắt máy khi dừng đỗ. 

- Lập phương án sản xuất hợp lý để hạn chế các phương tiện, máy móc, thiết bị 

bị có tiếng ồn, độ rung cao hoạt động vào cùng một thời điểm. 

- Các phương tiện, máy móc, thiết bị được vận hành đúng công suất, yêu cầu kỹ 

thuật và được thường xuyên vệ sinh, định kỳ bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa để đảm bảo 

luôn hoạt động ở trạng thái ổn định. 

- Nền móng xưởng sản xuất, nhà pha chế, trạm bơm dầu gốc, trạm bơm phụ 

gia, phòng máy nén khí được gia cố vững chắc, được tính toán chịu lực để giảm độ 

rung và tiếng ồn của các máy móc, thiết bị lắp đặt. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành như nút bịt tai.... 

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

- Tiếng ồn gây ra bởi Nhà máy phải đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa cho phép 

được quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Độ rung gây ra bởi Nhà máy phải đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa cho phép 

được quy định tại QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Các rủi ro, sự cố chính có thể xảy ra tại Nhà máy gồm tai nạn lao động, sự cố 

cháy nổ, sự cố tràn dầu, sự cố hoá chất, sự cố máy nén khí, sự cố công trình xử lý chất 
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thải và các rủi ro, sự cố khác (như thiên tai, dịch bệnh, an toàn thực phẩm....). Biện 

pháp phòng ngừa và ứng phó các rủi ro, sự cố cơ bản như sau: 

a. Đối với tai nạn lao động 

- Nhà máy đã ban hành các quy định và quy trình về an toàn lao động cho các 

công đoạn sản xuất, vận hành các máy móc,  thiết bị. 

- Nhà máy đã lắp đặt những công cụ cần thiết ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ 

tai nạn lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động xảy ra (biển báo, hàng rào,...). 

- Nhà máy đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo, 

găng tay, khẩu trang, giầy, kính... và giám sát việc sử dụng bảo hộ lao động trong 

suốt quá trình làm việc. 

- Công ty luôn đảm bảo 100% công nhân viên của Nhà máy có bảo hiểm y tế và 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho công nhân. 

- Các phương tiện vận chuyển hàng không được chở quá trọng tải, chiều cao cho 

phép. Người điều khiển phương tiện phải được đào tạo và vận hành đúng quy trình. 

- Sử dụng nêm gỗ để chèn các thùng hàng dễ lăn, trượt khi lưu kho. Trường hợp 

xếp hàng cao  2 lớp, phải kê chèn tất cả các kiện hàng ở lớp dưới cùng. 

b. Đối với sự cố cháy nổ 

- Nhà máy đã được Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an thành phố Hải 

Phòng chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Văn bản số 

69/NT-PC07 ngày 12/4/2019 và số 414/NT-PC07 ngày 26/12/2023. 

- Nhà máy đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và các 

trang thiết bị chữa cháy tại chỗ theo quy định. 

- Nhà máy thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng hệ thống PCCC và kịp 

thời thay thế khi phát hiện hư hỏng để đảm bảo hệ thống PCCC luôn trong tình trạng 

sẵn sàng sử dụng khi xảy ra sự cố. 

- Nhà máy luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với một số 

nguy cơ gây cháy nổ cao như an toàn về điện, an toàn về sét đánh. 

- Nhà máy đã thành lập Ban chỉ huy, Đội ứng trực sự cố cháy nổ và hàng năm 

sẽ kết hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, diễn tập những kiến thức, kỹ năng về 

PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.  

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện sự cố phải thông báo ngay đến Ban 

chỉ huy và Đội ứng trực sự cố cháy nổ, đồng thời sử dụng các trang thiết bị chữa cháy 

tại chỗ. Ban chỉ huy và Đội ứng trực sự cố cháy nổ tự ứng phó theo trách nhiệm đã 

được phân công và các kỹ năng đã được tập huấn, diễn tập trước đó. Trường hợp sự 

cố cháy nổ vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ, phải điện thoại cấp báo về tình hình 
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và diễn biến của sự cố đến Cảnh sát PCCC và đồng thời xin sự trợ giúp nhằm chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời. 

c. Đối với sự cố tràn dầu 

- Nhà máy đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch ứng phó 

sự cố tràn dầu tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 23/10/2018. 

- Công ty đã ký hợp đồng số 1375/HĐDV-128/CHEVRON/2014 với công ty 

TNHH MTV 128 về việc trực ứng phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy. 

- Nhà máy luôn yêu cầu và giám sát công nhân thực hiện nghiêm các quy phạm 

về phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trong suốt quá trình sản xuất. 

- Nhà máy thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng và tiến hành kiểm định 

theo quy định hệ thống đường ống dẫn dầu, các bồn chứa dầu, các máy bơm dầu, các 

bồn pha chế, các dàn đóng gói.... 

- Nhà máy đã trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, vật tư ứng phó sự cố 

tràn dầu như máy bơm dầu, phuy chứa dầu, tấm thấm dầu, quần áo bảo hộ..... đồng 

thời tổ chức kiểm tra định kỳ để kịp thời mua sắm bổ sung, khắc phục các trang thiết 

bị hư hỏng. 

- Nhà máy đã thành lập Ban chỉ huy và Đội ứng trực sự cố tràn dầu và hàng 

năm tổ chức tổ chức tập huấn, diễn tập những kiến thức, kỹ năng về ứng phó sự cố tràn 

dầu cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên. 

- Khi phát hiện sự cố tràn dầu, phải thông báo ngay đến Ban chỉ huy và Đội 

ứng trực sự cố tràn dầu, đồng thời sử dụng các phương tiện, trang thiết bị ứng phó tại 

chỗ. Ban chỉ huy và Đội ứng trực sự cố tràn dầu tự ứng phó theo trách nhiệm đã 

được phân công và các kỹ năng đã được tập huấn, diễn tập trước đó. Trường hợp sự 

cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ, phải điện thoại cấp báo về tình hình 

và diễn biến của sự cố đến các cơ quan chức năng có liên quan như Ban Chỉ huy 

PCTT & TKCN thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và chính quyền 

địa phương để xin chỉ đạo, trợ giúp, phối hợp ứng cứu kịp thời. 

d. Đối với sự cố hoá chất 

- Công ty đã ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và gửi 

đến Sở Công Thương thành phố Hải Phòng để kiểm tra, giám sát. 

- Nhân viên quản lý an toàn hoá chất và nhân viên làm việc trong phòng thí 

nghiệm được đào tạo cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất. Định 

kỳ hàng năm tổ chức đào tạo bổ sung và kiểm tra kiến thức về an toàn hóa chất. 
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- Nhân viên quản lý an toàn hóa chất có trách nhiệm hàng ngày kiểm tra độ an 

toàn của các trang thiết bị lưu chứa hoá chất, ứng phó sự cố hoá chất và khắc phục kịp 

thời ngay khi phát hiện không an toàn. 

- Nhân viên phòng thí nghiệm thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm an toàn, vệ 

sinh công nghiệp đã đề ra ở từng công đoạn trong suốt thời gian làm việc. 

- Các phiếu an toàn hóa chất của tất cả các loại hoá chất được lưu giữ trong Nhà 

máy luôn ở trạng thái sẵn sàng truy cập.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên phòng thí nghiệm và giám sát 

việc sử dụng bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập biện pháp ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

trong phòng thí nghiệm. 

- Khi xảy ra sự cố hoá chất, người phát hiện sự cố phải thông báo ngay cán bộ 

phụ trách phòng thí nghiệm và thực hiện ngay các biện pháp ứng phó đã đề ra theo 

từng loại hoá chất, sử dụng các trang thiết bị an toàn của Nhà máy như mặt nạ phòng 

độc, trang thiết bị PCCC... để ứng phó sự cố. Thực hiện các biện pháp sơ cứu khi bị 

hoá chất rây vào người theo đúng hướng dẫn trong phiếu an toàn hoá chất. 

e. Đối với sự cố máy nén khí 

- Nhà máy đã bố trí khu vực riêng đặt máy nén khí. 

- Người quản lý, vận hành máy nén khí được đào tạo, sát hạch theo quy định. 

- Sử dụng nguồn điện áp ổn định cho máy nén khí. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy nén khí, van an toàn, đồng hồ đo áp 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Định kỳ 1 năm/lần thuê đơn vị có chức năng kiểm định an toàn thiết bị. 

f. Đối với sự cố các công trình xử lý chất thải 

* Đối với hệ thống tách nước lẫn dầu 

Định kỳ 1 tháng/lần tiến hành các công việc sau: 

- Hệ thống đường ống thu gom nước lẫn dầu: Kiểm tra xem có bị kẹt rác hay bị 

sụt lún, nứt vỡ. 

- Hệ thống các van chặn: Kiểm tra khả năng đóng mở của van và tra mỡ ti van. 

- Hệ thống máng gạt dầu: Kiểm tra xem có bị kẹt rác hay bị cong vênh. 

- Các hạng mục khác: Kiểm tra ngoại quan lối vào có sạch sẽ, lan can bảo vệ có 

bị gẫy rỉ, thành bể có bị sụt lún, nứt vỡ. 

* Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
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- Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành nạo hút bùn cặn và bổ sung viên nén khử trùng 

vào bể tự hoại.   

- Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành thu gom lớp váng dầu mỡ tại máng gom của bể 

tách dầu mỡ và thả viên nén khử trùng vào rọ lưới của bể khử trùng.  

* Đối với hệ thống gia nhiệt dầu nóng 

Định kỳ 06 tháng/lần tiến hành các công việc sau: 

- Kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng các bơm cấp dầu, bơm cấp gió; 

- Kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng bộ phun dầu, bộ lọc gió, bộ đánh lửa; 

- Kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng đường ống cấp nhiệt đến các bồn. 

Các chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động kiểm tra, vệ sinh và  

bảo dưỡng các công trình xử lý chất thải được thu gom, quản lý cùng với các chất thải 

rắn, chất thải nguy hại khác phát sinh tại Nhà máy. 

f. Đối với các rủi ro, sự cố khác 

- Sự cố ngộ độc thực phẩm: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở tất cả các 

khâu như lựa chọn thực phẩm, bảo quản thực phẩm, chế biến thực phẩm. Thường 

xuyên vệ sinh khu vực chế thực phẩm và giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong trường 

hợp phát hiện sau ăn có dấu hiệu bất thường (nôn, đau đầu, tiêu chảy....) đưa tới ngay 

cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám điều trị.  

- Sự cố dịch bệnh: Tuyên truyền và phổ biến kiến thức đến các cán bộ, công 

nhân viên về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đề ra các quy định và giám 

sát việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường chung, bỏ rác thải đúng nơi quy định.... 

Khi phát hiện dịch bệnh phải kịp thời báo ngay đến các đơn vị có liên quan (như Sở Y 

tế, Trung tâm Y tế dự phòng,…) để có biện pháp xử lý.  

- Sự cố thiên tai: Lập kế hoạch chi tiết phòng chống lụt bão và các sự cố thiên 

tai trong giai đoạn hoạt động của Nhà máy. Trang bị kiến thức và tổ chức diễn tập ứng 

cứu sự cố lụt bão và các sự cố thiên tai khác cho các cán bộ nhân viên của Nhà máy. 

Thường xuyên theo dõi dự báo về lụt bão và các hiện tượng thời tiết bất thường để kịp 

thời có kế hoạch ứng phó và phân công nhiệm vụ. 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

Các tác động khác đến môi trường của Nhà máy gồm tác động của nhiệt dư, tác 

động đến các đối tượng xung quanh, tác động đến giao thông khu vực, tác động đến 

kinh tế - xã hội khu vực. Biện pháp phòng ngửa, giảm thiểu tác động cơ bản như sau: 

a. Đối với tác động của nhiệt dư  

- Duy trì hoạt động của các quạt thông gió trong nhà xưởng sử dụng các quạt 

điện công nghiệp lắp đặt trên tường và các biện pháp thông gió tự nhiên. 
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- Duy trì và định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra lớp bảo ôn cách nhiệt xung quanh bồn 

pha chế, đường ống dẫn dầu và thiết bị gia nhiệt để đảm bảo an toàn kỹ thuật. 

- Bố trí các bình nước uống phục vụ công nhân viên tại những ví trí thuận tiện, 

đặc biệt vào những ngày nắng nóng. 

b. Đối với tác động đến các đối tượng xung quanh 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn với các đối tượng xung quanh theo đúng quy 

định và vận hành Nhà máy theo đúng quy trình công nghệ. 

- Thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguồn phát sinh chất 

thải và không liên quan đến chất thải. 

- Thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố 

tràn dầu, sự cố hoá chất... 

- Tuân thủ đúng các quy định của KCN Đình Vũ. Đặc biệt lưu ý các khuyến cáo 

an toàn của các đối tượng xung quanh gửi đến Nhà máy. 

c. Đối với tác động đến giao thông khu vực 

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành các quy định về an toàn giao 

thông đường bộ như chở đúng trọng tải, chạy đúng làn đường, đúng tốc độ... 

- Bố trí tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển hợp lý, hạn chế qua khu 

vực đông dân cư, chợ, trường học, bệnh viện... và tránh vào các giờ cao điểm, tan tầm. 

- Các phương tiện vận chuyển dừng, đỗ đúng nơi quy định và có kế hoạch cứu 

hộ các phương tiện bị sự cố, tránh gây ách tắc giao thông. 

- Bố trí người điều khiển giao thông khi các phương tiện có kích thước lớn quay 

đầu ra vào Nhà máy. 

- Tàu chở hàng ra vào cảng phải có giấy phép của Cảng vụ và phải tuân thủ các 

quy định về an toàn hàng hải và nội quy của Cảng Hàng lỏng Đình Vũ. 

d. Đối với tác động tới kinh tế - xã hội khu vực 

- Toàn thể cán bộ, công nhân viên, khách hàng, đối tác phải tuân thủ nội quy 

của Nhà máy trong suốt thời gian làm việc. 

- Bố trí đội ngũ bảo vệ thường trực 24/24h và sẵn sàng ứng phó với các sự cố 

mất an ninh, trật tự trong Nhà máy. 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương và kết hợp với chính quyền địa 

phương để quản lý nhân khẩu. 
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3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG 

Các nội dung thay đổi của Nhà máy so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt 

Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 như sau: 

Bảng 3.4. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Nội dung thay đổi Phương án đã được phê duyệt Phương án thực tế Lý do và đánh giá sự thay đổi 

1 
Máy móc, thiết bị 

sản xuất 

Có 01 dàn đóng gói bán tự động phuy 

200 lít (2 đầu vòi) 

Có 01 dàn đóng gói bán tự động phuy 

200 lít (2 đầu vòi) và 01 dàn đóng gói 

bán tự động phuy IBC. 

Bổ sung 01 dàn đóng gói bán tự động phuy 

IBC để khi đóng gói vào các thùng khác 

nhau không phải chuyển dầu vòi dẫn đến 

tăng năng suất và giảm rủi ro sự cố tràn 

dầu. 

2 
Kho chứa chất thải 

rắn sinh hoạt 

Không có kho chứa chất thải rắn sinh 

hoạt (chất thải rắn sinh hoạt được tập 

kết vào các thùng chứa có nắp đậy) 

Có 01 kho chứa chất thải rắn sinh 

hoạt với diện tích là 9,6m2 

Bố sung thêm 01 kho chứa chất thải rắn 

sinh hoạt giúp cho việc lưu giữ tạm thời 

chất thải được tốt hơn. 

3 

Kho chứa chất thải 

rắn công nghiệp 

thông thường 

Có 01 kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với diện tích là 

12m2 

Có 01 kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với diện tích là 

9,6m2 

Giảm diện tích 01 kho chứa chất thải rắn 

công nghiêp thông thường từ 12m2 xuống 

9,6m2 nhưng không đáng kể vẫn đảm bảo 

khả năng lưu chứa. 

4 
Kho chứa chất 

thải nguy hại 

Có 02 kho chứa chất thải nguy hại 

với diện tích là 24m2 và 140m2 

Có 02 kho chứa chất thải nguy hại 

với diện tích là 24m2 và 44m2 

Giảm diện tích 01 kho chứa chất thải nguy 

hại từ 140m2 xuống 44 m2 để phù hợp với 

lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế. 
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CHƯƠNG IV. 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nhà máy nằm trong Khu công nghiệp Đình Vũ nên không thuộc đối tượng phải 

cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. Do nước thải sau xử lý của Nhà máy được đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả ra môi trường. 

Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam đã ký Bản bổ sung số 03 của Hợp 

đồng thuê lại quyền sử dụng đất số DVIZ/SM/CON/22/28 ngày 15/10/2022 với Công 

ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ (là Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

Khu công nghiệp Đình Vũ), trong đó có thỏa thuận về việc đấu nối nước thải của Nhà 

máy vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị 

quan trắc nước thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải 

 * Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ khu nhà vệ sinh và nước thải từ khu 

nhà bếp. Trong đó, nước thải từ khu nhà vệ sinh theo đường ống nhựa uPVC D160 thu 

gom vào bể tự hoại thể tích 16,0 m3; nước thải từ khu nhà bếp theo đường ống nhựa 

uPVC D110 thu gom vào bể tách dầu mỡ thể tích 3,2 m3. Nước thải sinh hoạt sau khi 

qua bể tự hoại và bể tách dầu mỡ tiếp tục được qua bể khử trùng thể tích 3,2 m3 để xử 

lý, sau đó theo đường ống nhựa uPVC D160 chảy về hố ga đấu nối nước thải vào hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN Đình Vũ 

* Đối với nước thải công nghiệp 

Nước mưa lẫn dầu từ rãnh bao quanh các bồn chứa dầu gốc và sàn khu cụm 

van trạm bơm dầu gốc theo đường ống nhựa uPVC D300 vào bể tách nước lẫn dầu 

công suất 35 m3/giờ. Nước mưa lẫn dầu từ sàn khu bồn chứa dầu gốc và nước tưới 

mát khi xảy ra sự cố cháy nổ tại khu bồn chứa dầu gốc được thu gom bằng đường 

rãnh BTXM B300 và được điều tiết bằng van theo đường ống thép 6” vào bể tách 

nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ. Nước mưa lẫn dầu từ sàn khu bồn chứa phụ gia và 

nước tưới mát khi xảy ra sự cố cháy nổ tại khu bồn chứa phụ gia được thu gom bằng 

đường rãnh BTXM B300 cùng với nước mưa lẫn dầu từ sàn khu cụm van trạm bơm 

phụ gia, sàn khu cụm van trạm nhập nguyên liệu và nước lẫn xăng từ rửa dụng cụ 
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phòng thí nghiệm theo đường ống thép 6” vào bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 

30 m3/giờ. Nước mưa lẫn dầu sau khi được xử lý qua các bể tách nước lẫn dầu chảy 

vào hố bơm nước thải, sau đó được máy bơm (công suất 80 m3/giờ) bơm theo đường 

ống nhựa HDPE D75 về hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải 

chung của KCN Đình Vũ. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

* Tóm tắt quy trình công nghệ:  

- Đối với nước thải sinh hoạt: (1) Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh sau 

xử lý tại bể tự hoại + (2) Nước thải sinh hoạt từ khu nhà bếp sau xử lý tại bể tách dầu 

mỡ → Bể khử trùng (bổ sung Chlorinne) → Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

- Đối với nước thải công nghiệp: 

+ (1) Nước mưa lẫn dầu từ rãnh bao quanh các bồn chứa dầu gốc, sàn khu cụm 

van trạm bơm dầu gốc, sàn khu bồn chứa dầu gốc + (2) Nước tưới mát khi xảy ra sự cố 

cháy nổ tại khu bồn chứa dầu gốc → Bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ, trong 

đó: Nước thải → Ngăn thu nước → Ngăn tách dầu → Ngăn chứa nước → Hồ bơm nước 

thải → Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. Dầu 

trong ngăn tách dầu → Ngăn chứa dầu → Đơn vị có năng lực vận chuyển, xử lý CTNH. 

+ (1) Nước mưa lẫn dầu từ sàn khu bồn chứa phụ gia, sàn khu cụm van trạm 

bơm phụ gia, sàn khu cụm van trạm nhập nguyên liệu + (2) Nước tưới mát khi xảy ra 

sự cố cháy nổ tại khu bồn chứa phụ gia + (3) Nước lẫn xăng từ rửa dụng cụ phòng thí 

nghiệm → Bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ, trong đó: Nước thải → 

Ngăn thu nước → Ngăn tách dầu (có các tấm thép đặt song song) → Ngăn chứa nước 

→ Hồ bơm nước thải → Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Đình Vũ. Dầu trong ngăn tách dầu → Ngăn chứa dầu → Đơn vị có năng lực 

vận chuyển, xử lý CTNH. 

* Công suất thiết kế: 

- 01 Bể tự hoại có thể tích 16,0 m3; 

- 01 Bể tách dầu mỡ nhà bếp có thể tích 3,2 m3; 

- 01 Bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ; 

- 01 Bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ. 

* Hoá chất, vật liệu sử dụng: Chất khử trùng (Chlorinne). 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Niêm yết sơ đồ quy trình công nghệ và hướng dẫn vận hành của công trình xử 

lý nước thải tại khu vực xây lắp. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của để 

đảm bảo công trình xử lý nước thải luôn hoạt động hiệu quả. 

- Định kỳ vệ sinh các đường ống thu thoát nước mưa, nước thải; nạo hút bùn cặn 

tại các hố ga, bể tự hoại, bể tách nước lẫn dầu; vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ nhà 

bếp, bể tách nước lẫn dầu. 

- Trang bị các phương tiện, máy móc, thiết bị dự phòng để ứng phó, khắc phục 

sự cố của công trình xử lý nước thải. 

- Khi công trình xử lý nước thải xảy ra sự cố, nước thải sẽ được lưu chứa tạm 

thời trong các bể xử lý để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. 

- Khi việc kiểm tra, khắc phục sự cố của công trình xử lý nước thải bị kéo dài 

và các bể xử lý không còn khả năng lưu chứa nước thải thì phải thuê đơn vị có chức 

năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải phát sinh. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu 

vận hành thử nghiệm. 

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm: Bể tách nước 

lẫn dầu công suất 35 m3/giờ và bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ (nội 

dung chi tiết tại Chương VI của Báo cáo). 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường  

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy, bảo đảm 

đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành 

hiệu quả các công trình thu gom, xử lý nước thải của Nhà máy. 

- Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ để tiếp tục 

xử lý trước khi xả thải ra môi trường. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ 

thuật tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ của Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam 

HACEM - 2024                                                                                                                          64 

Nhà máy có 01 nguồn khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống thống gia 

nhiệt dầu nóng (sử dụng nhiên liệu dầu Diesel). 

2. Dòng khí thải và lưu lượng xả khí thải tối đa 

Nhà máy có 01 dòng khí thải: Ống xả khí thải của hệ thống gia nhiệt dầu nóng 

(sử dụng nhiên liệu dầu Diesel). Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 3.000 m3/giờ. 

3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 

dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm theo dòng khí thải trước khi xả thải ra môi trường không khí 

phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và giá trị giới hạn cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ (cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6). Cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT  

(cột B; Kp = 1,0; Kv = 0,6) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 120 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 600 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 300 

4 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 510 

4. Vị trí, phương thức xả khí thải 

Nhà máy có 01 dòng khí thải tương ứng có 01vị trí xả khí thải: Tại miệng ống 

xả khí thải của hệ thống thống gia nhiệt dầu nóng. Tọa độ: X = 2303730 (m); Y = 

608466 (m) (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). Phương 

thức xả khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống thống gia nhiệt dầu nóng được xả 

ra môi trường qua miệng ống xả khí thải. Chế độ xả khí thải là gián đoạn theo thời 

gian hoạt động của hệ thống thống gia nhiệt dầu nóng. Chu kỳ xả trong một ngày là 

từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc khí thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

 Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống thống gia nhiệt dầu nóng theo ống xả khí 

thải có đường kính 0,4 m, chiều cao 16,0 m xả ra môi trường. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 Dự án sản xuất các loại dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ 

thuật tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ của Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam 

HACEM - 2024                                                                                                                          65 

b. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống thống gia nhiệt dầu nóng áp dụng biện pháp 

giảm thiểu: Sử dụng đầu đốt dầu đạt tiêu chuẩn để đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên 

liệu đạt hiệu suất cao; thường xuyên kiểm tra đầu phun dầu nhằm đảm bảo lượng dầu 

cung cấp vừa đủ để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn từ đó sẽ giảm được lượng bụi, khí 

thải sinh ra; sử dụng nhiên liệu dầu Diesel (DO) có hàm lượng lưu huỳnh thấp (≤ 

0,05% S) và đặc biệt là không có chì. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Nhà máy không thuộc đối tượng bắt buộc phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan 

trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 - Tuân thủ quy trình công nghệ vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống 

gia nhiệt dầu nóng. 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng để đảm bảo hệ thống gia 

nhiệt dầu nóng hoạt động tốt nhất. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí 

thải sau khi được cấp Giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Vận hành hệ thống gia nhiệt dầu nóng theo đúng quy trình công nghệ và các 

yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo bụi, khí thải phát sinh đáp ứng quy định về giá trị giới hạn 

cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra môi trường 

- Trong trường hợp kết quả quan trắc bụi, khí thải phát sinh hệ thống gia nhiệt 

dầu nóng không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, Chủ Cơ sở phải có biện 

pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật trước khi 

xả thải ra môi trường 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại các khu 

vực cụ thể như sau: 

- Nguồn số 01: Tại khu vực xưởng sản xuất. 
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- Nguồn số 02: Tại khu vực nhà pha chế. 

- Nguồn số 03: Tại khu vực trạm bơm dầu gốc. 

- Nguồn số 04: Tại khu vực trạm bơm phụ gia. 

- Nguồn số 05: Tại khu vực phòng máy nén khí. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Các vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tương ứng với các nguồn phát sinh tiếng 

ồn, độ rung, cụ thể như sau: 

- Nguồn số 01: Tọa độ: X = 2302732 m; Y = 608505 m. 

- Nguồn số 02: Tọa độ: X = 2302735 m; Y = 608463 m. 

- Nguồn số 03: Tọa độ: X = 2302730 m; Y = 608416 m. 

- Nguồn số 04: Tọa độ: X = 2303709 m; Y = 608454 m. 

- Nguồn số 05: Tọa độ: X = 2303701 m; Y = 608486 m. 

 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

* Tiếng ồn 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

* Độ rung 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn  

cho phép (dBA) Ghi chú 

1 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

70 55 Khu vực thông thường 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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- Tiến hành kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị để 

đảm bảo luôn hoạt động ở trạng thái ổn định. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy định. 

- Các máy móc, thiết bị được vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng 

công suất thiết kế. 

4.4. NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

4.4.1. Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a. Nguồn phát sinh chất thải 

* Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất, hoạt động xét nghiệm, 

hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, hoạt động xử lý nước lẫn dầu và hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động sản xuất và 

hoạt động văn phòng. 

* Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên làm việc tại Nhà máy. 

* Chất thải rắn thông thường khác: Phát sinh từ bể tự hoại (bùn cặn thải). 

b. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

* Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 4.4. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã  

chât thải 

Tính chất nguy 

hại chính 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 Đ, ĐS 3,5 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 Đ, ĐS, AM 50 

3 Thiết bị, linh kiện điện tử thải Rắn 16 01 013 Đ, ĐS 1,5 

4 Dầu bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 Đ, ĐS, C 310 

5 
Bùn cặn thải từ thiết bị tách 

dầu/ nước 
Bùn 17 05 02 Đ, ĐS 200 

6 Dầu thải từ thiết bị tách Lỏng 17 05 04 Đ, ĐS, C 120 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã  

chât thải 

Tính chất nguy 

hại chính 

Khối lượng 

(kg/năm) 

dầu/nước 

7 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 Đ, ĐS 97.468 

8 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 Đ, ĐS 6.088 

9 
Bao bì cứng thải bằng các vật 

liệu khác 
Rắn 18 01 04 Đ, ĐS 2.052 

10 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 Đ, ĐS 3.200 

11 
Hoá chất, hỗn hợp hoá chất có 

thành phần nguy hại thải 
Lỏng 19 05 02 Đ, ĐS 320 

Tổng 109.813 

* Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Khoảng 300 kg/ngày tương đương 7.800 kg/tháng (gồm gỗ pallet, lõi cuộn băng dính, 

bìa carton, bao bì nilon, ghim kẹp, giấy báo, bao bì tài liệu,...). 

* Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường khác: Khoảng 4,2 tấn/năm 

(bùn cặn thải từ bể tự hoại). 

* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Khoảng 0,78 tấn/tháng tương 

đương 9,36 tấn/năm. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải 

a. Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp 

ứng quy định tại khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Kho lưu chứa:  

+ Diện tích: Gồm 02 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 44,0 m2 và diện 

tích 24,0 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa chất thải nguy hại cao 01 tầng, có cửa ra vào 

khép kín, mái lợp tôn che kín nắng mưa, tường xây gạch, nền bê tông hoá chống thấm, 

có rãnh và hố thu gom chất thải dạng lỏng bên trong, có gờ chắn tại cửa và đảm bảo 

các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Biện pháp xử lý: Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại vào các thùng 

chứa riêng biệt cho từng loại chất thải, ghi mã chất thải nguy hại, dán dấu hiệu cảnh 
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báo và lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn 

vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

b. Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và phế liệu đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Công trình lưu chứa:  

+ Diện tích: Ga chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 9,6 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Ga chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được xây 

bằng gạch và đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu 

gom, lưu giữ tạm thời tại ga chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường trước khi 

chuyển giao cho đơn vị có năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và tái chế hoặc 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

c. Công trình biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng chứa có nắp đậy đặt tại các vị trí phát sinh 

và khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Công trình lưu chứa: Ga chứa chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 9,6 m2. 

- Biện pháp xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thiết 

bị lưu chứa tại ga chứa chất thải rắn sinh hoạt và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có 

năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.4.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố 

môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong 

Giấy phép môi trường. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng 

ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại 

điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì phải bảo đảm có đầy 

đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

4.5. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy, ứng 

phó sự cố tràn dầu, an toàn lao động, an toàn giao thông, 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công khai 

thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG V. 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

Nhà máy tiến hành quan trắc định kỳ đối với nước thải tại 02 vị trí. Kết quả quan 

trắc định kỳ đối với nước thải vào năm 2022 và năm 2023 của Nhà máy như sau: 

1. Vị trí quan trắc nước thải 01: Tại hố ga cuối, trước khi xả vào hệ thống 

thu gom nước thải của khu công nghiệp Đình Vũ. Tọa độ: X = 2303577 m; Y = 

608679 m (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 
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Bảng 5.1. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ tại vị trí số 01 năm 2022 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Kết quả quan trắc Tiêu chuân Khu 

công nghiệp 

Đình Vũ(1) T3/2022 T6/2022 T9/2022 T12/2022 T3/2023 T6/2023 T9/2023 T12/2023 

1 pH - 7,18 7,72 7,78 7,81 7,73 7,84 8,02 7,82 5 - 9 

2 BOD5 (20°C) mg/l 37,5 17,5 22,2 27,5 21,8 22,8 1,1 14,8 500 

3 COD mg/l  143,3 48,2 24,8 58,3 57,5 46,8 17,5 121,9 500 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 13,7 16,1 16,1 30,7 17,1 37,1 10,3 42,6 500 

5 Asen mg/l 0,003 0,0030 0,0036 0,0027 0,0029 0,0035 ND 0,0042 0,1 

6 Thủy Ngân mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND 0,01 

7 Chì mg/l ND 0,024 0,0072 ND ND ND ND ND 0,5 

8 Cadimi mg/l ND 0,0001 0,0004 ND 0,00013 ND 0,0036 ND  0,1 

9 Tổng phenol mg/l 0,043 0,048 0,054 0,048 0,053 0,0049 0,045 0,061 0,5 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 0,44 0,39 0,44 0,44 0,38 0,48 0,52 00,81 10 

11 Dầu, mỡ động thực vật mg/l 0,76 0,49 0,72 0,5 0,39 0,32 0,42 0,41 30 

12 Amoni (Tính theo N) mg/l 8,5 9,9 7,9 4,9 8,4 4,9 7,8 6,2 10 

13 Tổng Nitơ mg/l 15,0 14,3 22,4 26,3 12,8 12,3 11,2 18,4 40 

14 Tổng phốt pho (Tính theo P) mg/l 0,69 0,78 1,0 0,91 2,1 0,75 1,3 3,7 6 

15 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100 ml 
10 x 102 28 x 102 35x102 7 x 102 1300 5x102 7.800  3x103 10.000 
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2. Vị trí quan trắc nước thải 02: Tại hố ga cuối (nước lẫn dầu), trước khi xả 

vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp Đình Vũ. Tọa độ: X = 2303682 

m; Y = 608427 m (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 
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Bảng 5.2. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ tại vị trí số 02 năm 2022 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Kết quả quan trắc Tiêu chuân Khu 

công nghiệp 

Đình Vũ(1) T3/2022 T6/2022 T9/2022 T12/2023 T3/2022 T6/2022 T9/2022 T12/2023 

1 pH - 7,27 7,38 7,55 7,55 7,35 7,73 7,65 7,75 5 - 9 

2 BOD5 (20°C) mg/l - - - - - - - - 500 

3 COD mg/l  58,8 12,7 37,2 23,3 37,8 13,3 19,9 12,4 500 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 21,2 13,6 10,1 26,1 14,5 20,3 10 22,5 500 

5 Asen mg/l 0,0047 0,0041 0,0028 0,0033 0,0031 0,0039 0,0032 0,0052 0,1 

6 Thủy Ngân mg/l ND ND ND ND  ND ND ND ND 0,01 

7 Chì mg/l ND 0,012 0,0065 - ND ND ND ND 0,5 

8 Cadimi mg/l ND 0,0001 0,00008 - 0,00035 ND 0,0033 ND  0,1 

9 Tổng phenol mg/l 0,048 0,053 0,042 0,038 0,039 0,045 0,049 0,049 0,5 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 0,54 0,3 0,31 0,32 0,56 0,52 0,72 0,72 10 

11 Dầu, mỡ động thực vật mg/l - - - - - - - - 30 

12 Amoni (Tính theo N) mg/l - - - - - - - - 10 

13 Tổng Nitơ mg/l - - - - - - - - 40 

14 Tổng phốt pho (Tính theo P) mg/l - - - - - - - - 6 

15 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100 ml 
- - - -  -   -    -    -    10.000 
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* Ghi chú:   

ND: Không phát hiện. 

(1) Mức tiêu chuẩn yêu cầu đối với nước thải của Công ty TNHH dầu nhờn 

Chevron Việt Nam trong Khu công nghiệp Đình Vũ 

* Nhận xét:  

So sánh kết quả phân tích mẫu nước thải tải 02 hố ga cuối trước khi xả vào hệ 

thống thu gom nước thải chung với Tiêu chuẩn của Khu công nghiệp Đình Vũ cho 

thấy nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải tại thời điểm quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép. 

5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

Vị trí quan trắc khí thải: Tại ống xả bộ gia nhiệt dầu nóng dùng nhiên liệu dầu 

Diesel. Tọa độ: X = 2303730 m; Y = 608466 m (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105045’, múi chiếu 30). 

Nhà máy tiến hành quan trắc định kỳ đối với khí thải tại 01 vị trí. Kết quả quan 

trắc định kỳ đối với khí thải vào năm 2022 và năm 2023 của Nhà máy như sau: 

Bảng 5.3. Bảng tổng kết quả quan trắc khí thải năm 2022 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT  

(cột B; Kp = 1,0; 

Kv = 1,0) 
03/2022 06/2022 9/2022 12/2022 

1 Lưu lượng m3/h 3134 1.628 1.560 1.510 -  

2 Bụi tổng mg/Nm3 70 7,62 8,2 11 200 

3 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 580 317,98 58,14 43.32 1.000 

4 
Lưu huỳnh đioxit, 

SO2 
mg/Nm3 320 <2,62 39,3 55,02 500 

5 
Nitơ oxit, NOx 

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 170 1,87 54,52 71,44 850 

Bảng 5.4. Bảng tổng kết quả quan trắc khí thải năm 2023 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT  

(cột B; Kp = 1,0; 

Kv = 1,0) 
03/2023 06/2023 9/2023 12/2023 

1 Lưu lượng m3/h 1.461 2.092 2.186 2.145 -  

2 Bụi tổng mg/Nm3 33 32 30 24,7 200 
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3 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 27,36 18,24 196,1 7,17 1.000 

4 
Lưu huỳnh đioxit, 

SO2 
mg/Nm3 52,4 15,72 59,9 1,5 500 

5 
Nitơ oxit, NOx 

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 94 31,02 1,6 0,53 850 

* Ghi chú:   

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B quy định nồng độ C của 

bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công 

nghiệp; Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải; Kv là hệ số vùng, khu vực). 

* Nhận xét: 

So sánh kết quả phân tích mẫu khí thải tại ống xả bộ gia nhiệt dầu nóng dùng 

nhiên liệu dầu Diesel với QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kp = 1,0; Kv = 1,0) nhận 

thấy nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải tại thời điểm quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép.  
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CHƯƠNG VI. 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Bảng 6.1. Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

1 Bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ 
Dự kiến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu 

vận hành thử nghiệm. 2 
Bể tác nước lẫn dầu X701 công suất 30 

m3/giờ 

Trong thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, công suất sản 

xuất các sản phẩm dầu bôi trơn của Nhà máy là 60 triệu lít/năm. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại cột 3 Phụ lục 2 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Do vậy, kế hoạch quan trắc chất thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm của Cơ sở được thực hiện theo quy định tại khoản 

5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc nước thải, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

TT Vị trí quan trắc Thời gian 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

I Bể tách nước lẫn dầu công suất 35 m3/giờ  

1 Tại ngăn thu nước 

01 ngày trong giai đoạn 

vận hành ổn định công 

trình xử lý nước thải 

01 mẫu 

đơn/ngày 
pH; COD; TSS; As; Hg; Pb; 

Cd; Phenol; Dầu mỡ khoáng.  

2 Tại ngăn xả nước  

01 ngày trong giai đoạn 

vận hành ổn định công 

trình xử lý nước thải 

01 mẫu 

đơn/ngày 

II Bể tách nước lẫn dầu X701 công suất 30 m3/giờ  

3 Tại ngăn thu nước 

01 ngày trong giai đoạn 

vận hành ổn định công 

trình xử lý nước thải 

01 mẫu 

đơn/ngày 

pH; COD; TSS; As; Hg; Pb; 

Cd; Phenol; Dầu mỡ khoáng.  

4 Tại ngăn xả nước  

03 ngày liên tiếp trong 

giai đoạn vận hành ổn 

định công trình xử lý 

nước thải 

01 mẫu 

đơn/ngày 

III Tại điểm thải cuối cùng của cơ sở 

5 
Tại hố ga cuối, trước 

khi xả vào hệ thống 

thu gom nước thải của 

03 ngày liên tiếp trong 

giai đoạn vận hành ổn 

định công trình xử lý 

01 mẫu 

đơn/ngày  

pH; BOD5 (20oC); COD; TSS; 

As; Hg; Pb; Cd; Phenol; Dầu 

mỡ khoáng; Dầu mỡ động thực 
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TT Vị trí quan trắc Thời gian 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

KCN Đình Vũ.  nước thải vật; Amoni (NH4
+); Tổng Nitơ; 

Tổng Phốt pho; Coliform. 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm là Trung tâm Quan trắc môi trường – 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

Chủ Cơ sở sẽ gửi thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải của Dự án đến Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng theo quy định tại khoản 5 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

* Quan trắc định kỳ đối với khí thải  

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

* Quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện việc quan trắc tự động, liên tục 

đối với nước thải theo quy định Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

* Quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện việc quan trắc tự động, liên tục 

đối với bụi, khí thải theo quy định Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Theo quy định của pháp luật, Cơ sở không phải thực hiện việc quan trắc môi 

trường định kỳ. Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng nước thải xả vào hệ thống thu gom 

nước thải chung của KCN Đình Vũ và khí thải xả vào môi trường không khí, đồng thời 

để đánh giá nội bộ việc vận hành các công trình, biện pháp xử lý nước thải và biện pháp 
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giảm thiểu bụi, khí thải của Nhà máy, Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam đề 

xuất thực hiện việc quan trắc định kỳ đối với nước thải và khí thải tại Nhà máy như sau: 

Bảng 6.3. Chương trình quan trắc định kỳ 

STT Vị trí quan trắc 
Tần suất 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn  

đánh giá 

I Quan trắc định kỳ đối với nước thải 

1 

Tại hố ga cuối, trước khi xả vào 

hệ thống thu gom nước thải của 

khu công nghiêp Đình Vũ. Tọa 

độ X = 2303577; Y = 608679. 

12 tháng/lần 

pH; BOD5 (20oC); 

COD; TSS; As; Hg; 

Pb; Cd; Phenol; Dầu 

mỡ khoáng; Dầu mỡ 

động thực vật; Amoni 

(NH4
+); Tổng Nitơ; 

Tổng Phốt pho; 

Coliform. 

Theo yêu cầu của 

KCN Đình Vũ 

2 

Tại hố ga cuối sau hệ thống xử lý 

nước thải lẫn dầu, trước khi xả vào 

hệ thống thu gom nước thải của 

khu công nghiệp Đình Vũ. Tọa độ 

X = 2303682; Y = 608427. 

II Quan trắc định kỳ đối với khí thải 

1 

Tại ống xả bộ gia nhiệt dầu nóng 

dùng nhiên liệu dầu Diesel. Tọa 

độ X = 2303730; Y = 608466. 

12 tháng/lần 

Lưu lượng; Bụi tổng; 

CO; Lưu huỳnh 

đioxit, SO2; Nitơ oxit, 

NOx (tính theo NO2) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(cột B; Kp = 1,0; 

Kv = 0,6) 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 

Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam có dự trù khoản kinh phí khoảng 

50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng), được sử dụng trong việc quan trắc 

định kỳ nước thải, khí thải để kiểm soát, đánh giá nội bộ và lập Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ hàng năm. 
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CHƯƠNG VII. 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Trong 02 năm gần đây (từ tháng 05/2022 đến tháng 05/2024), không có đoàn 

kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy. Đồng thời, Công ty không bị 

khiếu kiện, khiếu nại, phản ánh của người dân và các dự án, cơ sở lân cận về công 

tác bảo vệ môi trường của Nhà máy. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CƠ SỞ  

Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron Việt Nam là Chủ cơ sở “Dự án sản xuất các loại 

dầu, mỡ bôi trơn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật” cam kết các nội 

dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, xử lý, xả thải nước thải, bụi và khí thải đáp 

ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện việc thu gom, phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải 

nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bảo vệ 

sinh môi trường và các quy định của phát luật về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục các sự cố môi trường, sự cố cháy nổ, sự cố tràn dầu và các sự cố khác. Công khai 

kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết thực hiện việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định 

kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.  

- Cam kết dành khoản kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, giám 

sát chất lượng môi trường và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.   
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PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên, mã số doanh nghiệp 0200115417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng 

cấp đăng ký lần đầu ngày 30/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19/5/2023.  

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 3276947716 do Ban Quản lý 

Khu kinh tế Hải Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/8/2012, chứng nhận điều 

chỉnh lần thứ 08 ngày 04/5/2023.  

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số DN556971 ngày 26/12/2023. 

4. Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

nâng công suất Nhà máy dầu nhờn Chevron Hải Phòng từ 15 triệu lít/năm lên 60 triệu 

lít/năm tại Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An.  

5. Hóa đơn tiền nước. 

6. Hợp đồng số CW1940839 ngày 22/06/2023 với công ty Cổ phần Hòa Anh để 

thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà 

máy.  

7. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. 

8. Quyết định thành lập tổ ứng phó sự cố tràn dầu ngày 01/11/2023 của Công ty 

TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam. 

9. Quyết định thành lập tổ ứng phó sự cố tràn hóa chất ngày 15/03/2022 của 

Công ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam. 

10. Quyết định 033/CLVLHN2023/QĐ ngày 11/01/2023 về việc thành lập Ban 

chỉ huy PCCC của Công ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt Nam. 

11. Quyết định số 20/2023/QĐ-PCCC ngày 01/11/2023 của Công ty TNHH 

Dầu Nhờn Chevron Việt Nam Về việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy và Cứu 

nạn cứu hộ cơ sở. 

12. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kết về phòng cháy và chữa cháy số 

601/TD-PCCC ngày 28/11/2023 của Công an thành phố Hải Phòng. 

13. Hợp đồng dịch vụ số 1375/HĐ DV-128/CHEVEON/2014 ngày 25/09/2014 

về việc trực ứng phó sự cố tràn dầu cho Nhà máy pha chế dầu nhờn Chevron Hải 

Phòng của Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam. 

14. Gia hạn và sửa đổi hợp đồng than chiếu số 1375/HĐDV-

128/CHEVRON/2014 được sửa đổi bằng Thư sửa đổi đề ngày 23 tháng 6 năm 2015, 
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Thư sửa đổi đề ngày 25 tháng 9 năm 2017, Thư sửa đổi đề ngày 18 tháng 9 năm 2018 

và Thư sửa dổi đề ngày 1 tháng 7 năm 2020. 

15. Các phiếu kết quả quan trắc nước thải, khí thải từ tháng 3/2022 đến tháng 

12/2023. 

16. Các bản vẽ tổng mặt bằng; tổng mặt bằng thoát nước thải; thoát nước mưa. 

17. Bản vẽ hoàn công bể tách nước lẫn dầu X701; bể tách nước lẫn dầu công 

suất 35 m3/giờ.  

18. Bản vẽ hoàn công bể tự hoại, bể tách dầu mỡ và bể khử trùng. 

19. Bản vẽ hoàn công các công trình PCCC. 

 

 

 

 

 

 

 






















































































































































